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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

         Trong những năm qua, Việt Nam đã và đang có những bước đi hết sức 

quan trọng trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế. Việc gia nhập Tổ chức 

thương mại thế giới (WTO) mở ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam nhưng 

đồng thời cũng đặt ra những thách thức vô cùng to lớn. Ngân hàng là một 

trong những lĩnh vực nhạy cảm chịu nhiều ảnh hưởng nhất. Trong các hoạt 

động ngân hàng thì cho vay là hoạt động truyền thống mang lại nguồn thu chủ 

yếu cho các ngân hàng nhưng cũng là hoạt động tiềm ẩn những rủi ro vô cùng 

lớn, thậm chí có thể gây sụp đổ hệ thống ngân hàng, tác động nghiêm trọng 

đến nền kinh tế đất nước. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế đang diễn ra sâu 

rộng ở Việt Nam thì nguy cơ rủi ro tín dụng càng cao. Hơn nữa, cuộc khủng 

hoảng tín dụng ở Mỹ, một số nớc Châu Âu, Nhật Bản… hiện nay là một bài 

học đắt giá cho Việt Nam trong việc nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng, 

kiểm soát rủi ro. Điều đó đã và đang đặt ra cho chúng ta phải tiếp tục nghiên 

cứu và hoàn thiện hơn nữa pháp luật về ngân hàng nói chung và đặc biệt là 

các quy định về bảo đảm hợp đồng tín dụng nhằm tránh những rủi ro nợ xấu 

cho ngân hàng khi khách hàng vay không trả được nợ. Có thể nói, trong 

những năm qua, pháp luật về ngân hàng nói chung và pháp luật về hợp đồng 

tín dụng ngân hàng nói riêng đã được Nhà nước ta quan tâm và không ngừng 

hoàn thiện như: Bộ luật dân sự năm 2015, Luật ngân hàng Nhà nước, Luật các 

tổ chức tín dụng và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành…Những văn bản pháp 

luật trên đã tạo ra một khung pháp lý quan trọng, tạo đà cho hoạt động cho 

vay của các ngân hàng phát triển, thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, góp 

phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt 

được thì pháp luật về ngân hàng nói chung và pháp luật về hợp đồng tín dụng 

ngân hàng cũng như các quy định về các biện pháp bảo đảm hợp đồng tín 

dụng ngân hàng nói riêng vẫn còn nhiều bất cập. Vì các lý do trên, tôi lựa 
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chọn đề tài: “Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về các biện pháp đảm bảo hợp 

đồng tín dụng ngân hàng” với mong muốn nghiên cứu những quy định cơ 

bản của pháp luật Việt Nam về các biện pháp bảo đảm hợp đồng tín dụng 

ngân hàng, đánh giá thực trạng áp dụng, từ đó đề ra những giải pháp nhằm 

hoàn thiện các quy định về hợp đồng tín dụng ngân hàng ở Việt Nam hiện 

nay. 

2. Mục đích nghiên cứu  

        Mục đích nghiên cứu của khóa luận là đề xuất các giải pháp hoàn thiện 

pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về các biện pháp bảo đảm 

thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng. 

        Đề tài nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật Việt Nam 

về hợp đồng tín dụng ngân hàng, các biện pháp bảo đảm chủ yếu là cầm cố, 

thế chấp, bảo lãnh của bên thứ ba, phương thức xử lý tài sản bảo đảm, những 

bất cập trên thực tiễn thi hành, từ đó tác giả đề ra một số kiến nghị nhằm hoàn 

thiện hơn nữa pháp luật Việt Nam về biện pháp bảo đảm hợp đồng tín dụng 

ngân hàng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

        Đối tượng nghiên cứu của Khóa luận này là những vấn đề lý luận pháp 

luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng; hệ thống pháp luật 

và thực tiễn thi hành pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 

tín dụng ở Việt Nam.  

        Phạm vi nghiên cứu: Pháp luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng ở Việt 

Nam là một đề tài rộng. Trong nội dung nghiên cứu của khóa luận, tập trung 

nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật về các biện pháp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng ở Việt Nam, chỉ ra những điểm 

hợp lý và bất cập trong việc thực hiện các quy định về vấn đề này trong thực 

tiễn. Đề tài đi sâu nghiên cứu về các biện pháp bảo đảm tiền vay và tập trung 
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nghiên cứu sâu hơn về biện pháp cầm cố, thế chấp tài sản, chỉ ra những vướng 

mắc bất cập đặc biệt liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm, từ đó, tác giả đề ra 

những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn các quy định của pháp luật về bảo đảm 

hợp đồng tín dụng ngân hàng ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế 

quốc tế.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

       Khóa luận sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích các quy định của 

pháp luật Việt Nam về các biện pháp bảo đảm hợp đồng tín dụng ngân hàng. 

Phương pháp phân tích và tổng hợp: Được sử dụng trong toàn bộ nội dung 

Khóa luận, từ nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng, chỉ ra những bất cập, 

nguyên nhân từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật cũng như nâng 

cao hiệu quả thi hành về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ở Việt Nam. 

5. Nội dung của khóa luận 

        Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo thì nội dung 

của Khóa luận được kết cấu thành 3 chương chính bao gồm: 

Chương 1. Một số vấn đề lý luận về các biện pháp bảo đảm hợp đồng tín 

dụng ngân hàng 

Chương 2. Thực trạng pháp luật Việt Nam về các biện pháp bảo đảm hợp 

đồng tín dụng ngân hàng. 

Chương 3. Đề xuất một số biện pháp hoàn thiện pháp luật về các biện pháp 

bảo đảm hợp đồng tín dụng ngân hàng. 
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CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM 

HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 

1.1. Một số vấn đề lý luận về hợp đồng tín dụng ngân hàng  

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng tín dụng ngân hàng 

a) Khái niệm  

       Theo quy định của pháp luật hiện hành, quan hệ cho vay giữa tổ chức tín 

dụng với khách hàng được xác lập và thực hiện thông qua công cụ pháp lí là 

hợp đồng tín dụng. 

        Hợp đồng tín dụng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng 

(bên cho vay) với tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện do luật định (bên vay). 

Theo đó, tổ chức tín dụng thỏa thuận ứng trước một số tiền cho bên vay sử 

dụng trong một thời hạn nhất định, với điều kiện có hoàn trả cả gốc và lãi 

dựa trên sự tín nhiệm. 

Với định nghĩa này, hợp đồng tín dụng bao gồm hai yếu tố: 

- Về phương diện hình thức, sự thoả thuận giữa tổ chức tín dụng (bên 

cho vay) với khách hàng (bên đi vay) phải được thể hiện bằng văn bản. 

- Về phương diện nội dung, bên cho vay thỏa thuận để bên vay được sử 

dụng một số tiền của mình trong thời hạn nhất định, với điều kiện có hoàn trả, 

dựa trên sự tín nhiệm. 

b) Đặc điểm 

- Về hình thức thì bắt buộc phải bằng văn bản.  

- Đối tượng của hợp đồng tín dụng là tiền (bao gồm tiền mặt và bút tệ), 

về nguyên tắc, đối tượng của hợp đồng tín dụng bao giờ cũng phải là một số 

tiền xác định và phải được các bên thoả thuận, ghi rõ trong văn bản họp đồng. 
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- Về chủ thể: Một bên tham gia hợp đồng bắt buộc là tổ chức tín dụng 

được thành lập và hoạt động cho vay theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 

và các văn bản liên quan, có chức năng hoạt động, kinh doanh tín dụng. Tổ 

chức tín dụng bao gồm ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, với tư 

cách là bên cho vay. Còn chủ thể bên vay có thể là tổ chức, các nhân thỏa 

mãn những điều kiện vay vốn do pháp luật quy định. 

- Tùy vào từng tính chất mà hợp đồng tín dụng có cách phân loại riêng 

theo từng loại tín dụng: 

      Thứ nhất, căn cứ vào thời hạn cho vay. Hợp đồng tín dụng chia thành 3 

loại: 

      Hợp đồng tín dụng ngắn hạn: Là loại hợp đồng tín dụng có thời hạn dưới 

một năm và thường áp dụng với trường hợp để vay bổ sung thiếu hụt tạm thời 

về vốn lưu động hoặc cho vay sửa chữa lớn tài sản cố định của doanh nghiệp. 

Đây là loại cho vay phổ biến ở các ngân hàng thương mại và trong quan hệ 

cấp vốn ngắn hạn và trong quan hệ cấp tín dụng của ngân hàng trung ương 

với các Tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước. 

       Hợp đồng tín dụng trung hạn: Là loại hợp đồng tín dụng có thời gian từ 

01 – 03 năm. Loại tín dụng này áp dụng cho vay để mua sắm tài sản cố định, 

cải tiến, đổi mới hệ thống kỹ thuật, mở rộng và xây dựng các công trình quy 

mô nhỏ, thời gian thu hồi vốn nhanh. 

       Hợp đồng tín dụng dài hạn: Là hợp đồng tín dụng có thời gian trên 03 

năm, loại tín dụng này chủ yếu đầu tư vào xây dựng những xí nghiệp mới, cải 

tiến và mở rộng cơ sở sản xuất mới với quy mô lớn hoặc các công trình cơ sở 

hạ tầng như sân bay, đường sá, bến cảng,… 

     Thứ hai, căn cứ vào đối tượng cho vay. Hợp đồng tín dụng chia làm 2 loại: 

      Hợp đồng tín dụng vốn cố định: Là loại tín dụng để hình thành vốn cố 

định cho các tổ chức kinh tế như mua sắm máy móc, thiết bị xây dựng mới, 

mở rộng sản xuất… 
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      Hợp đồng tín dụng vốn lưu động: Là loại tín dụng hình thành vốn lưu 

động của các tổ chức kinh tế như cho vay dự trữ hàng hóa, cho vay chi phí 

sản xuất hoặc để thanh toán các khoản nợ. 

      Thứ ba, căn cứ vào mức độ tín nhiệm các tổ chức tín dụng. Hợp đồng tín 

dụng chia thành 2 loại: 

      Hợp đồng tín dụng không cần đảm bảo: Biểu hiện dưới hình thức đảm 

bảo bằng tín chấp, được tổ chức tín dụng áp dụng đối với những khách hàng 

đáng tin cậy. 

      Hợp đồng tín dụng có bảo đảm: Áp dụng đối với những khách hàng mà 

năng lực tài chính thấp, hiệu quả kinh doanh không cao hoặc ít có quan hệ tín 

dụng với ngân hàng, nghĩa là rủi ro cao. Tổ chức tín dụng yêu cầu phải có tài 

sản tương đương để thế chấp như động sản, bất động sản, những giấy tờ có 

giá trị hoặc đòi hỏi sự bảo lãnh từ một chủ thể hợp pháp khác. 

- Lãi suất : Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho 

vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của 

khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về lãi 

suất cho vay tối đa. 

- Về cơ chế thực hiện quyền và nghĩa vụ: Trong hợp đồng tín dụng, 

nghĩa vụ chuyển giao tiền vay (nghĩa vụ giải ngân) của bên cho vay bao giờ 

cũng phải được thực hiện trước, làm cơ sở, tiền đề cho việc thực hiện quyền 

và nghĩa vụ của bên vay. Do đó, chỉ khi nào bên cho vay chứng minh được 

rằng họ đã chuyển giao tiền vay theo đúng hợp đồng tín dụng cho bên vay thì 

khi đó họ mới có quyền yêu cầu bên vay phải thực hiện các nghĩa vụ đối với 

mình (bao gồm các nghĩa vụ chính như sử dụng tiền vay đúng mục đích, 

nghĩa vụ hoàn trả tiền vay đúng hạn cả gốc và lãi). 

- Tính rủi ro : Hợp đồng tín dụng vốn chứa đựng nguy cơ rủi ro rất lớn 

cho quyền lợi của bên cho vay. Sở dĩ như vậy là vì theo cam kết trong hợp 
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đồng tín dụng, bên cho vay chỉ có thể đòi tiền của bên vay sau một thời hạn 

nhất định. 

Nếu thời hạn cho vay càng dài thì nguy cơ rủi ro và bất trắc càng lớn. Vì thế 

mà các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng cũng thường xảy ra với số 

lượng và tỷ lệ lớn hơn so với đa số các loại hợp đồng khác. 

1.1.2. Nội dung của hợp đồng tín dụng ngân hàng 

       Nội dung của hợp đồng tín dụng là tổng thể những điều khoản do các bên 

có đủ tư cách chủ thể cam kết với nhau một cách tự nguyện, bình đẳng và phù 

hợp với pháp luật, về lí thuyết, nội dung của hợp đồng tín dụng (các điều 

khoản của hợp đồng) phải do các bên tự định đoạt trên nguyên tắc tự do ý chí 

và thống nhất ý chí, phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội. Theo quy định 

tại Điều 17 Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-NHNN ngày 22/05/2014 về việc 

ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, nội dung 

của hợp đồng tín dụng bao gồm các điều khoản cơ bản sau đây: 

- Điều khoản về điều kiện vay vốn: Khi thỏa thuận điều khoản này, các 

bên cần ghi rõ trong hợp đồng tín dụng những tiêu chuẩn cụ thể mà bên vay 

phải thoả mãn thì hợp đồng tín dụng mới có hiệu lực. Chẳng hạn, bên vay 

phải có năng lực chủ thể, có tình hình tài chính lành mạnh hay phải có tài sản 

cầm cố, thế chấp hoặc có bảo lãnh của người thứ ba... 

- Điều khoản về đối tượng hợp đồng: Trong điều khoản này, các bên 

phải thoả thuận về số tiền vay, lãi suất cho vay, tổng số tiền phải trả khi hợp 

đồng tín dụng đáo hạn. 

- Điều khoản về thời hạn sử dụng vốn vay. Các bên phải ghi rõ trong hợp 

đồng tín dụng về ngày, tháng, năm trả tiền, hoặc phải trả tiền sau bao lâu kể từ 

ngày ký hợp đồng. Nếu có thể gia hạn hợp đồng thì các bên cũng dự liệu 

trước về khả năng này trong hợp đồng tín dụng, còn thời gian gia hạn sẽ tiến 
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hành thỏa thuận sau trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng (nếu thấy cần 

thiết). 

- Điều khoản về phương thức thanh toán tiền vay: Đây là một điều khoản 

rất quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến việc thu hồi vốn và lãi cho vay. Vì 

thế, các bên phải thỏa thuận rõ rằng số tiền vay sẽ được hoàn trả dần hàng 

tháng (trả góp) hay là trả toàn bộ một lần khi hợp đồng vay đáo hạn. Nếu 

khoản vay được thỏa thuận thanh toán theo từng kỳ hạn thì các bên cũng có 

thể dự liệu trước về khả năng điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho phù hợp với khả 

năng tài chính của bên vay khi trả nợ. 

- Điều khoản về mục đích sử dụng tiền vay: Trong điều khoản này, các 

bên cần ghi rõ vốn vay sẽ được sử dụng vào mục đích gì (ví dụ, mua vật tư 

hàng hoá để kinh doanh hay mua hàng hoá để tiêu dùng...). Việc thỏa thuận 

điều khoản này trong hợp đồng tín dụng được xem như giải pháp đảm bảo sự 

an toàn về vốn cho người đầu tư là các tổ chức tín dụng, nhằm tránh trường 

hợp bên vay sử dụng vốn một cách tuỳ tiện vào các mục đích phiêu lưu, mạo 

hiểm. Mặt khác, để bảo đảm lợi ích của cả hai bên và đảm bảo cho đồng vốn 

đầu tư được sử dụng hiệu quả, pháp luật cũng cho phép trong thời gian sử 

dụng vốn, các bên có quyền thỏa thuận lại về mục đích sử dụng vốn vay mỗi 

khi xét thấy thời cơ và điều kiện sử dụng vốn đã thay đổi. 

- Điều khoản về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng: Đây là điều 

khoản mang tính chất thường lệ, theo đó các bên có quyền thỏa thuận về biện 

pháp giải quyết tranh chấp bằng con đường thương lượng, hòa giải, hoặc lựa 

chọn cơ quan tài phán sẽ giải quyết tranh chấp cho mình. Nếu trong hợp đồng 

tín dụng không ghi điều khoản này, có nghĩa là các bên không thoả thuận thì 

việc xác định thẩm quyền, thủ tục giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng 

tín dụng đó sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

1.2. Khái niệm, đặc điểm các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 

tín dụng ngân hàng 
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       Về mặt bản chất các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng tìn dụng 

ngân hàng là một dạng của các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 

được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015. Trong trường hợp người có 

nghĩa vụ không thực hiên, thực hiện không đúng, không đẩy đủ các nghĩa vụ 

mà họ đã cam kết, thì người có quyền có thể áp dụng biện pháp bảo đảm 

nghĩa vụ do các bên thỏa thuận hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền can thiệp để buộc bên có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam 

kết nhằm bảo đảm quyền lợi cho mình. 

        Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đều mang tính chất dự 

phòng và luôn tổn tại kèm theo một nghĩa vụ chính nên chỉ được áp dụng khi 

bên có nghĩa vụ đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ 

nghĩa vụ chính mà họ đã tự nguyện cam kết. Tùy từng trường hợp và tùy 

thuộc vào việc cam kết, thỏa thuận, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

dân sự có những quy chế xử lí khác nhau. Bộ luật dân sự quy định 07 biện 

pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự gồm cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, 

đặt cọc, kí cược, kí quỹ, bảo lãnh, phạt vi phạm. Mỗi biện pháp bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ dân sự có đặc trưng và bản chất pháp lí khác nhau. Thông qua 

các biện pháp này, người có quyền có thể chủ động tiến hành các hành vi của 

mình để tác động trực tiếp đến tài sản của phía bên kia nhằm thoả mãn quyền 

lợi của mình khi đến thời hạn mà phía bên kia không thực hiện hoặc thực hiện 

không đầy đủ nghĩa vụ. Chẳng hạn, để bảo đảm bên vay phải trả nợ cho mình 

khi đến hạn đồng thời nếu đến hạn mà bên vay không trả nợ, bên cho vay vẫn 

có cơ hội để thu hồi vốn vay, các bên thoả thuận bên vay phải giao cho bên 

cho vay một tài sản và bên cho vay được quyền xử lí tài sản đó để thu hồi vốn 

nếu bên cho vay không trả nợ vay khi đến thời hạn. 

Khi các bên lựa chọn một trong các biện pháp này để bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ thì giữa họ phát sinh một quan hệ pháp luật. Việc xác lập biện pháp 

bảo đảm giữa các chủ thể với nhau được thực hiện thông qua một giao dịch 

dân sự, vì thể giao dịch dân sự này được gọi là giao dịch bảo đảm và quan hệ 
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hình thành từ giao dịch bảo đảm được gọi là quan hệ bảo đảm. Vì vậy, bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ được hiểu theo hai phương diện: 

Về mặt khách quan: Là sự quy định của pháp luật về các biện pháp để 

bảo đảm cho một nghĩa vụ chính được thực hiện đồng thời xác định và bảo 

đảm quyền, nghĩa vụ của các bên trong các biện pháp đó. 

Về mặt chủ quan: Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là việc thoả thuận 

giữa các bên về việc lựa chọn sử dụng một trong các biện pháp đã được pháp 

luật quy định để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ dân sự với tính chất tác 

động, dự phòng để bảo; đồng thời ngăn ngừa và khắc phục những hậu quả xấu 

do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ gây ra. 

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ có đặc điểm chung sau: 

Thứ nhất, các biện pháp bảo đảm mang tính chất bổ sung cho nghĩa vụ 

chính 

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ không tồn tại độc lập mà luôn 

phụ thuộc và gắn liền với một nghĩa vụ nào đó. Sự phụ thuộc thể hiện ở chỗ 

khi có quan hệ nghĩa vụ chính thì các bên mới cùng nhau thiết lập một biện 

pháp bảo đảm. Nghĩa là việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ không tồn tại một 

cách độc lập. Nội dung, hiệu lực của biện pháp bảo đảm phù hợp và phụ 

thuộc vào nghĩa vụ chính. Vì vậy, người ta gọi nghĩa vụ phát sinh từ các biện 

pháp bảo đảm là nghĩa vụ phụ. 

Thứ hai, các biện pháp bảo đảm đều có mục đích nâng cao trách nhiệm 

của các bên trong quan hệ nghĩa vụ. 

Thông thường, khi đặt ra biện pháp bảo đảm, các bên hướng tới mục 

đích nâng cao trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của người có nghĩa vụ. Ngoài 

ra, trong nhiều trường hợp, các bên còn hướng tới mục đích nâng cao trách 

nhiệm trong giao kết hợp đồng của cả hai bên. Ví dụ: biện pháp đặt cọc buộc 

các bên phải giao kết hợp đồng. 
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Mục đích của các biện pháp bảo đảm được thể hiện thông qua các chức 

năng của từng biện pháp cụ thể. Mỗi một biện pháp bảo đảm có đặc điểm và 

tính chất riêng biệt, nên chức năng của chúng không thể giống nhau hoàn 

toàn. Một chức năng riêng biệt có ở biện pháp này nhưng không có ở biện 

pháp khác. Nhưng nếu nhìn một cách tổng thể thì các biện pháp bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ dân sự đều có ba chức năng nói chung: Chức năng tác động, 

chức năng dự phòng và chức năng dự phạt. 

Thứ ba, đối tượng của các biện pháp bảo đảm là những lợi ích vật chất 

Lợi ích của các bên trong nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm là những lợi 

ích vật chất. Quy luật ngang giá trong các quan hệ tài sản cho chúng ta thấy 

rằng chỉ có lợi ích vật chất mới bù đắp được các lợi ích vật chất. Vì vậy, các 

bên trong quan hệ nghĩa vụ không thể dùng quyền nhân thân làm đối tượng 

của biện pháp bảo đảm. Lợi ích vật chất là đối tượng của các biện pháp bảo 

đảm thường là một tài sản (vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và 

các quyền tài sản hoặc là một công việc phải làm). Các đối tượng này phải có 

đủ các yếu tố mà pháp luật đã yêu cầu đối với một đối tượng của nghĩa vụ nói 

chung. 

Thứ tư, phạm vi bảo đảm của các biện pháp bảo đảm không vượt quá 

phạm vi nghĩa vụ đã được xác định trong nội dung của quan hệ nghĩa vụ 

chính 

Như vậy, về nguyên tắc, phạm vi bảo đảm là toàn bộ nghĩa vụ khi các 

bên không thoả thuận và pháp luật không quy định khác nhưng cũng có thể 

chỉ là một phần nghĩa vụ. 

Thứ năm, các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ chỉ được áp dụng khi có sự vi 

phạm nghĩa vụ 

Cho dù các bên đã đặt ra một biện pháp bảo đảm bên cạnh một nghĩa vụ 

chính nhưng vẫn không cần phải áp dụng biện pháp bảo đảm đó nếu nghĩa vụ 

chính đã được thực hiện một cách đầy đủ. Thông thường, trong một quan hệ 
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nghĩa vụ, bên có nghĩa vụ tự giác thực hiện nghĩa vụ của họ đối với người có 

quyền và nếu đến thời hạn mà bên có nghĩa vụ đã thực hiện đúng, đầy đủ 

nghĩa vụ của mình thì biện pháp bảo đảm nghĩa vụ đó cũng được coi là chấm 

dứt. Chức năng dự phòng của các biện pháp bảo đàm cho thấy rằng các biện 

pháp bảo đảm chỉ được áp dụng khi nghĩa vụ chính không được thực hiện 

hoặc thực hiện không đúng nhằm qua đó bảo đảm quyền lợi cho bên có 

quyền. 

Thứ sáu, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ sự thoả 

thuận giữa các bên. 

Nếu các nghĩa vụ phát sinh từ những căn cứ khác nhau (các căn cứ này 

có thể là sự thoả thuận, có thể là do quy định của pháp luật) thì biện pháp bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ chỉ có thể phát sinh thông qua sự thoả thuận của các 

bên trong một giao dịch dân sự. Vì vậy, có quan đỉểm cho rằng các biện pháp 

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là những hợp đồng phụ được đặt ra bên cạnh một 

hợp đồng chính để bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng chính. Quan điểm 

trên còn nhiều vấn đề cần tranh luận nhưng dù sao vẫn phải thừa nhận rằng 

cách thức và toàn bộ nội dung của một biện pháp bảo đảm đều là kết quả của 

sự thoả thuận giữa các bên. Có những hợp đồng dân sự mà pháp luật quy định 

buộc phải có biện pháp bảo đảm (như hợp đồng cho vay mà bên cho vay là 

Ngân hàng nhà nước) nhưng không vì thế mà mất đi sự thoả thuận giữa các 

bên. Dù pháp luật đã quy định phải có thế chấp của người vay nhưng người 

vay vẫn có quyền lựa chọn thoả thuận để cùng với bên cho vay xác định về 

nội dung của thế chấp (như đối tượng của thế chấp, phương thức xử lí tài 

sản...). 

        Từ khái niệm và những đặc điểm chung của các biện pháp bảo đảm, có 

thể nói ràng về bản chất pháp lí, “biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là 

một loại "chế tài" trong nghĩa vụ dân sự. Chế tài này do các bên thoả thuận 

đặt ra dưới sự bảo trợ của pháp luật. Các bên có thể tự áp dụng như đã thoả 

thuận khi có sự vi phạm nghĩa vụ hoặc nếu không có thoả thuận thì có quyền 
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yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để bào đảm quyền lợi cho 

bên có quyền”. 

Đối với hợp đồng tín dụng ngân hàng, ngoài chịu sự điều chỉnh chung 

của Bộ luật dân sự thì còn tuân thủ các quy định của Luật tổ chức tín dụng và 

các văn bản hướng dẫn thi hành thuộc luật chuyên ngành. Hiện nay, có ba 

biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng bao gồm 3 biện 

pháp: cầm cố, thế chấp và bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3. 

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của biện pháp cẩm cố tài sản 

a) Khái niệm 

       Cầm cố tài sản là một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

được nêu trong Điều 292 Bộ luật Dân sự hiện hành bên cạnh các biện pháp 

khác như thế chấp, ký quỹ, bảo lãnh, đặt cọc… Điều 309 Bộ luật Dân sự định 

nghĩa cầm cố tài sản: “là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài 

sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm 

cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ”. 

       Như vậy, cũng giống các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác, 

cầm cố tài sản là việc một bên đưa tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho 

bên nhận cầm cố để đảm bảo chắc chắn bản thân sẽ thực hiện nghĩa vụ nhất 

định. 

b) Đặc điểm  

- Cầm cố tài sản có sự chuyển giao tài sản.  

- Chủ thể của cầm cổ tài sản 

      Bên cầm cố là bên phải giao tài sản để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ. 

Thông thường, bên cầm cố là bên có nghĩa vụ trong quan hệ nghĩa vụ được 

bảo đảm bằng biện pháp cầm cố đó. Chẳng hạn, B giao tài sản của mình cho 

A giữ để vay tiền của A. Trong nhiều trường hợp khác người cầm cố có thể là 

người thứ ba. Người thứ ba cầm cố tài sản là người không thuộc các bên chủ 

https://luatvietnam.vn/dan-su/bo-luat-dan-su-nam-2015-101333-d1.html
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thể trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm giao tài sản của mình cho bên có 

quyền để bảo đảm việc thực hiện nghĩạ vụ của bên có nghĩa vụ trong quan hệ 

nghĩa vụ đó. Chẳng hạn, C giao tài sản của mình cho A để bảo đảm việc B trả 

khoản tiền mà B đã vay của A. 

      Bên nhận cầm cố là bên nhận tài sản từ bên cầm cố để bảo đảm cho quyền 

và lợi ích của mình trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc 

thực hiện không đúng, không đủ nghĩa vụ. Bên nhận cầm cố bao giờ cũng là 

bên có quyền trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm bằng biện pháp cầm cố 

đó. 

Để xác lập quan hệ cầm cố tài sản, bên cầm cố tài sản phải giao tài sản cho 

bên nhận cầm cố nắm giữ. Bên có quyền – bên nhận cầm cố phải thực hiện 

việc bảo vệ và bảo đảm duy trì giá trị của tài sản. Tài sản cầm cố thường là 

các tài sản hiện có tại thời điểm xác lập quan hệ và có thể chuyển giao. 

- Về tài sản cầm cố  

Thứ nhất, tài sản cầm cố là tiền mặt (ngoại tệ và Việt Nam đồng) 

       Theo quy định tại Điều 105 BLDS năm 2015, tiền là một loại tài sản. 

Tiền bao gồm hai loại: ngoại tệ và Việt Nam đồng, đối tượng được nhắc tới ở 

đây là tiền mặt (tiền giấy, tiền xu) đang được lưu hành chứ không phải là tiền 

gửi ngân hàng hay các khoản tiền đầu tư. Về mặt lý thuyết, tiền là một loại tài 

sản có thể là đối tượng của biện pháp cầm cố. Nhưng trên thực tế gần như 

không có giao dịch cầm cố mà đối tượng cầm cố là tiền mặt, bởi tiền là thước 

đo giá trị, nếu dùng tiền để cầm cố thì mục đích kinh tế trong quan hệ các bên 

không đạt được. Sẽ không có chủ thể nào lại mang tiền mặt đi cầm cố cả. 

Tài sản cầm cố là quyền sử dụng đất 

       Hiện nay, pháp luật áp dụng tài sản cầm cố là quyền sử dụng đất đang có 

sự không thống nhất và có nhiều quan điểm trái chiều nhau. Trên thực tiễn, 

giao dịch cầm cố quyền sử dụng đất được diễn ra thời gian dài, đặc biệt là khu 

vực phía nam dưới dạng hợp đồng cồ đất. Tuy nhiên, việc giải quyết tranh 
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chấp cầm cố quyền sử dụng đất vẫn có nhiều vướng mắc mà nguyên nhân bắt 

nguồn từ sự không thống nhất giữa Luật Đất đai năm 2013 và BLDS năm 

2015. Từ đó dẫn tới việc khi giải quyết tranh chấp, các Toà án không công 

nhận hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất dẫn tới ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Trong giao dịch cầm cố 

quyền sử dụng đất, các bên giao dịch trên tinh thần tự nguyện xuất phát từ tập 

quán cầm cố đất từ xưa tới nay. 

        Ngoài ra tài sản cầm cố còn là: Động sản, các loại giấy tờ có giá như trái 

phiếu, cổ phiếu,... 

- Trả lại tài sản 

        Khi việc cầm cố tài sản chấm dứt tài sản cầm cố, giấy tờ liên quan tới tài 

sản cầm cố được trả lại cho bên cầm cố. Hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản 

cầm cố cũng được trả lại cho bên cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

- Hiệu lực đối kháng với người thứ 3 

      Cầm cố tài sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm bên 

nhận cầm cố nắm giữ tài sản cầm cố. Trường hợp bất động sản là đối tượng 

của cầm cố theo quy định của pháp luật thì việc cầm cố bất động sản có hiệu 

lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký. 

1.2.2. Khái niệm, đặc điểm của biện pháp thế chấp tài sản 

a) Khái niệm 

Điều 317 Bộ luật Dân sự 2015 định nghĩa: “ thế chấp tài sản là việc bên thế 

chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ và 

không giao tài sản cho bên nhận thế chấp. Tài sản này do bên thế chấp giữ 

hoặc thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp”. 

        Theo đó, tài sản này thường là các vật có giá trị cao được sử dụng trong 

các giao dịch nhằm thể hiện thiện chí và đảm bảo việc trả nợ của người người 
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vay. Trong quá trình vay tiền, người vay có thể tiếp tục dùng tài sản này cho 

mục đích kinh doanh, sử dụng, cho mượn,...  

        Tài sản thế chấp được chấp nhận có thể rất đa dạng: bất động sản, xe 

cộ,... Thông thường, đây là các tài sản có giá trị, được nhiều người đánh giá 

cao và có sự thẩm định, xác nhận của chuyên gia. 

b) Đặc điểm  

- Thế chấp tài sản không có sự chuyển giao 

- Về chủ thể: Trong quan hệ thế chấp tài sản, bên có nghĩa vụ phải dùng 

tài sản để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của mình được gọi là bên bảo 

đảm hay bên thế chấp. Ngược lại, bên có quyền được gọi là bên được bảo 

đảm hay bên nhận thế chấp. Chủ thể của thế chấp tài sản phải có đầy đủ các 

điều kiện mà pháp luật đã quy định đối với người tham gia giao dịch dân sự 

nói chung. Bên thế chấp tài sản có thể chính là bên có nghĩa vụ trong quan hệ 

nghĩa vụ được bảo đảm bằng biện pháp thế chấp, có thể là người thứ ba thế 

chấp (quyền sử dụng đất) bảo đảm cho bên có nghĩa vụ. 

- Tài sản thế chấp được phân chia thành rất nhiều loại. Dưới đây là một 

vài loại tài sản thế chấp ngân hàng thường thấy: 

- Tài sản thế chấp hữu hình và vô hình 

Tài sản hữu hình là loại đồ vật có thể nhìn thấy, cầm được và cảm nhận sự tồn 

tại của chúng bằng các giác quan cơ thể.  

Tài sản vô hình là thông tin những hiểu biết về quyền tài sản. Liệt kê một số 

loại tài sản vô hình như: quyền sở hữu trí tuệ, quyền đòi nợ, quyền yêu cầu 

thanh toán phát sinh. 

Việc xác định loại tài sản thế chấp giúp cho chủ thể chuẩn bị đầy đủ các loại 

giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh quyền sở hữu tài sản thế chấp khi xác 

nhận hợp đồng. Sự phân biệt tài sản có ý nghĩa đến hình thức xử lý tài sản thế 

chấp trong trường hợp hết thời hạn thế chấp nhưng bên vay thế chấp không 

https://www.pvcombank.com.vn/tin-tuc/cam-nang-tai-chinh/vay-the-chap-ngan-hang-la-gi-thu-tuc-va-dieu-kien-vay
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thực hiện đúng với nghĩa vụ. Với tài sản hữu hình có thể bán đấu giá hoặc bên 

cho vay sẽ nhận tài sản đó.  

- Tài sản để thế chấp là bất động sản, động sản 

Phân loại điển hình trong tài sản thế chấp, phân loại dựa trên đặc điểm di dời 

của sản phẩm. Có thể phân loại bất động sản và động sản bằng phương pháp 

loại trừ.  

Bất động sản là những tài sản gắn liền với đất đai: nhà ở, công trình xây 

dựng,... những tài sản còn lại là động sản. Bên thế chấp có thể lựa chọn bất 

động sản hoặc động sản để thế chấp. Theo đó, bên nhận thế chấp cũng sẽ thực 

hiện quyền truy đòi của mình theo phân loại tài sản phù hợp.  

- Tài sản hiện có hoặc hình thành trong tương lai 

Cách phân loại tài sản dựa trên thời điểm hình thành và thời điểm cần xác lập 

quyền sở hữu đối với tài sản thế chấp. Tài sản hình thành trong tương lai sẽ 

bao gồm: 

- Tài sản chưa hình thành  

Tài sản đã hình thành nhưng quyền sở hữu tài sản được công nhận sau thời 

điểm xác định giao dịch. 

- Tài sản đã có đăng ký quyền sở hữu hoặc không đăng ký quyền sở hữu 

Tài sản trong quản lý nhà nước ta còn được chia thành 2 loại: Tài sản đã có 

đăng ký quyền sở hữu hoặc không đăng ký quyền sở hữu. Được phân biệt 

bằng phương pháp loại trừ.  

Tài sản đã có đăng ký quyền sở hữu bao gồm các bất động sản và phương tiện 

giao thông: quyền sử dụng đất, công trình xây dựng, nhà ở, máy bay, xe ô tô, 

tàu thuyền,...và một số quyền sở hữu công nghiệp khác.  

- Trả lại tài sản 
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Bên nhận thế chấp trả lại các giấy tờ cho bên thế chấp sau khi chấm dứt thế 

chấp đối với trường hợp các bên có thỏa thuận bên nhận thế chấp giữ giấy tờ 

liên quan đến tài sản thế chấp. 

- Hiệu lực đối kháng với người thứ 3 

Thế chấp tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời 

điểm đăng ký 

1.2.3. Khái niệm, đặc điểm của biện pháp bảo lãnh tài sản 

a) Khái niệm  

        Bảo lãnh là việc người thứ ba (gọi là người bảo lãnh) cam kết với bên có 

quyền (gọi là người nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có 

nghĩa vụ (gọi là người được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên có nghĩa 

vụ không thực hiện nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ; 

        “Người bảo lãnh chỉ được bảo lãnh bằng tài sản thuộc sở hữu của mình 

hoặc bằng việc thực hiện công việc”. 

Như vậy, theo quy định của Bộ luật Dân sự, bảo lãnh là quan hệ ba bên: bên 

bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh (bên có quyền) và bên được bảo lãnh (bên có 

nghĩa vụ). Trong đó, người bảo lãnh cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện 

thay nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ bằng tài sản (đối vật) hoặc bằng việc thực 

hiện công việc (đối nhân). 

b) Đặc điểm 

- Về hình thức: Phải được lập thành văn bản. 

- Bản chất: Về thực tế khi bảo lãnh, người bảo lãnh thực hiện thêm biện 

pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Do vậy, 

bản chất của bảo lãnh cũng chính là cầm cố, thế chấp. 

- Bảo lãnh là biện pháp bảo đảm đối nhân : Bên nhận bảo lãnh chỉ được 

trao quyền yêu cầu đối với bên bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 
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và không được trao quyền đối với một số tài sản cụ thể nào của bên bảo lãnh. 

Tuy nhiên, việc bảo đảm nghĩa vụ của bên bảo lãnh là dùng uy tín hoặc tài sản 

thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài sản cụ thể. Vì vậy, 

chế tài xử lý tài sản của bên bảo lãnh đã được pháp luật quy định rất rõ ràng là 

“trong trường hợp đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ thay cho bên bảo lãnh, mà 

bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ, thì bên 

bảo lãnh phải đưa tài sản thuộc sở hữu của mình để thanh toán cho bên nhận 

bảo lãnh”. 

- Chủ thể bảo lãnh: Chủ thể tham gia quan hệ bảo lãnh luôn có ba bên, 

đó là bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh. Các chủ thể 

tham gia quan hệ hợp đồng tín dụng cũng như quan hệ bảo lãnh hợp đồng tín 

dụng phải thỏa mãn các yêu cầu của một chủ thể tham gia giao dịch dân sự.  

Nghĩa vụ bảo lãnh: Bên bảo lãnh chỉ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi bên có 

nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ hoặc chỉ khi 

bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình. Người có 

quyền (bên nhận bảo lãnh) chỉ có quyền yêu cầu người thứ ba (bên bảo lãnh) 

phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi hết thời hạn phải thực hiện nghĩa vụ mà 

người có nghĩa vụ (bên được bảo lãnh) không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng nghĩa vụ. Đồng thời, bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

trong phạm vi đã cam kết. 

- Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày phát hành cam kết bảo lãnh hoặc sau 

ngày phát hành cam kết bảo lãnh theo thỏa thuận của các bên liên quan. 

1.3. Ý nghĩa của các biện pháp bảo đảm thực hiện tín dụng ngân hàng 

         Để giúp cho tổ chức tín dụng có thể thu hồi lại khoản tiền đã cho vay 

(bao gồm cả gốc và lãi) trong hoạt động cho vay, tổ chức tín dụng thường 

phải sử dụng các biện pháp đảm bảo tiền vay. Đảm bảo tiền vay không phải 

lúc nào cũng là yếu tố cần thiết khi vay vốn ngân hàng nhưng nó có vai trò rất 

quan trọng. Mặc dù không phải hoàn toàn quyết định việc vốn vay sẽ được 
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hoàn trả nhưng rủi ro trong cho vay của các tổ chức tín dụng phần nào được 

giảm bớt. Như vậy cũng đã góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng. 

         Đảm bảo tiền vay là sự thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng với bên đi vay 

hoặc bên thứ ba về việc thiết lập các hợp đồng đảm bảo tiền vay. Theo đó, 

bên đảm bảo có thể là khách hàng vay hoặc người thứ ba dùng tài sản thuộc 

quyền sở hữu của mình để đảm bảo nợ vay hoặc người thứ ba đứng ra bảo 

lãnh cho nghĩa vụ trả nợ của bên đi vay. 

          Như vậy, các biện pháp đảm bảo tiền vay có vai trò rất quan trọng trong 

hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng. Áp dụng các biện pháp đảm bảo 

tiền vay không phải là mục đích chính của tổ chức tín dụng khi tiến hành cho 

vay nhưng nó lại là biện pháp thu hồi nợ vay trong trường hợp bên đi vay 

không trả được nợ. Chính vì tầm quan trọng của các biện pháp bảo đảm tiền 

vay trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng mà việc hiểu đúng quy định 

của pháp luật về đảm bảo tiền vay để áp dụng vào thực tiễn có ý nghĩa rất lớn 

trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng. 

         Hiện nay, trong nhiều trường hợp, Tòa án, tổ chức tín dụng và bên đảm 

bảo nhầm lẫn giữa biện pháp cầm cố, thế chấp tài sản của bên thứ ba với biện 

pháp bảo lãnh. Sự nhầm lẫn này đã dẫn đến việc áp dụng quy định của pháp 

luật không đúng, gây lúng túng cho các chủ thể trong quá trình thực hiện. 

Việc phải hiểu theo hướng tách bạch giữa biện pháp thế chấp, cầm cố tài sản 

của bên thứ ba với biện pháp bảo lãnh đóng vai trò rất quan trọng trong thực 

tiễn áp dụng và xét xử của Tòa án. 

1.4. Mối quan hệ giữa hợp đồng tín dụng ngân hàng và các biện pháp 

bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng 

       Mối quan hệ giữa hợp đồng tín dụng ngân hàng và các biện pháp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng là rất quan trọng và thường được 

điều chỉnh cẩn thận trong các giao dịch vay mượn. Dưới đây là một số điểm 

cơ bản về mối quan hệ này: 
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- Hợp đồng tín dụng ngân hàng: Đây là một thỏa thuận giữa một ngân 

hàng và một bên vay, trong đó ngân hàng cung cấp một khoản vay tiền mặt 

hoặc tín dụng cho bên vay, và bên vay cam kết trả lại số tiền đã vay cùng với 

lãi suất và các chi phí phát sinh khác theo các điều kiện đã thỏa thuận. 

- Biện pháp bảo đảm: Các biện pháp bảo đảm là các tài sản hoặc cam kết 

mà bên vay cung cấp như một dạng bảo đảm cho khoản vay. Mục đích của 

các biện pháp bảo đảm là bảo đảm cho ngân hàng rằng nếu bên vay không thể 

trả nợ theo hợp đồng, ngân hàng có thể thu hồi một phần hoặc toàn bộ số tiền 

vay bằng cách thụ hưởng hoặc bán tài sản bảo đảm. 

- Mối quan hệ: Trong hợp đồng tín dụng ngân hàng, các biện pháp bảo 

đảm thực hiện vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng 

khi cung cấp khoản vay. Ngân hàng thường yêu cầu bên vay cung cấp các 

biện pháp bảo đảm để bảo vệ mình trước nguy cơ mất mát trong trường hợp 

bên vay không thể trả nợ. Trong khi đó, bên vay cần phải cân nhắc kỹ lưỡng 

về các biện pháp bảo đảm mà họ đề xuất, vì việc cung cấp tài sản hoặc cam 

kết làm bảo đảm có thể ảnh hưởng đến tài chính và hoạt động kinh doanh của 

họ. 

- Loại biện pháp bảo đảm: Các biện pháp bảo đảm có thể bao gồm tài sản 

cố định như bất động sản, cổ phần hoặc cổ phiếu, các hợp đồng tài chính như 

chứng khoán, hoặc cam kết cá nhân như bảo lãnh hoặc thế chấp. Các loại biện 

pháp bảo đảm cụ thể sẽ phụ thuộc vào yêu cầu và khả năng của cả hai bên, 

cũng như điều kiện thị trường và luật pháp địa phương. 

Tóm lại, mối quan hệ giữa hợp đồng tín dụng ngân hàng và các biện pháp bảo 

đảm là một phần không thể tách rời của quá trình vay mượn, đóng vai trò 

quan trọng trong việc đảm bảo cả hai bên đều thực hiện cam kết của mình một 

cách đáng tin cậy. 

Điểm lưu ý chính về mối quan hệ giữa hợp đồng tín dụng ngân hàng và các 

biện pháp bảo đảm là cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình vay 

mượn. Dưới đây là một số điểm cụ thể: 
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- Minh bạch và cam kết: Mối quan hệ giữa hợp đồng tín dụng ngân hàng 

và các biện pháp bảo đảm thường đi kèm với các cam kết cụ thể từ cả hai bên. 

Ngân hàng cam kết cung cấp khoản vay theo các điều kiện đã thỏa thuận 

trong hợp đồng, trong khi bên vay cam kết cung cấp các biện pháp bảo đảm 

để đảm bảo việc trả nợ. 

- Rủi ro và bảo vệ: Cả hai bên đều cần xem xét rủi ro khi tham gia vào 

hợp đồng tín dụng ngân hàng. Ngân hàng cần đảm bảo rằng nếu bên vay 

không thể trả nợ, họ có thể thu hồi một phần hoặc toàn bộ số tiền vay thông 

qua các biện pháp bảo đảm. Ngược lại, bên vay cần đảm bảo rằng họ có khả 

năng trả nợ và sẵn sàng cung cấp các biện pháp bảo đảm để đảm bảo sự tin 

cậy của họ. 

- Tính công bằng và linh hoạt: Mối quan hệ giữa hợp đồng tín dụng ngân 

hàng và các biện pháp bảo đảm phải được thiết kế để đảm bảo tính công bằng 

và linh hoạt cho cả hai bên. Điều này có thể bao gồm việc đàm phán các điều 

kiện vay mượn và biện pháp bảo đảm, cũng như việc điều chỉnh chúng trong 

trường hợp có thay đổi về điều kiện thị trường hoặc tài chính của bên vay.  

Các biện pháp bảo đảm hợp đồng được ký kết thành một hợp đồng phụ 

đính kèm với hợp đồng chính là hợp đồng tín dụng ngân hàng, với mục đích 

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay của bên đi vay trong hợp đồng tín 

dụng ngân hàng. 
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CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BIỆN PHÁP 

BẢO ĐẢM HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 

2.1. Quy định về chủ thể tham gia quan hệ quan hệ cầm cố, thế chấp, bảo 

lãnh trong hợp đồng tín dụng ngân hàng 

a) Chủ thể tham gia quan hệ cầm cố 

       Người giữ tài sản thường là bên có quyền, bên nhận cầm cố; nếu tài sản 

cầm cố có đăng kí quyền sở hữu, thì các bên có thể thoả thuận bên cầm cố vẫn 

giữ tài sản cầm cố hoặc giao cho người thứ ba giữ. Bên giữ tài sản cầm cố 

không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn tài sản cầm cố; không 

được dùng tài sản cầm cố để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ khác; 

không được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố nếu 

không được bên cầm cố đồng ý 

       Khi đã đến kì hạn thực hiện nghĩa vụ, bên cầm cố không thực hiện hoặc 

thực hiện không đúng nghĩa vụ đối với bên có quyền, bên nhận cầm cố, thì tài 

sản cầm cố được xử lí theo phương thức do các bên thoả thuận hoặc được bán 

đấu giá để thực hiện nghĩa vụ. Bên nhận cầm cố được ưu tiên thanh toán từ số 

tiền bán tài sản cầm cố sau khi trừ chi phí bảo quản, chỉ phí bán đấu giá tài 

sản. 

       Nếu bên cầm cố đã thực hiện đúng nghĩa vụ trong thời hạn thì bên nhận 

vật cầm cố phải trả lại cho bên cầm cố tài sản, các giấy tờ chứng nhận quyền 

sở hữu tài sản mà bên nhận cầm cố đã nhận, nếu tài sản cầm cố bị hư hỏng thì 

bên nhận cầm cố phải bồi thường thiệt hại. 

       Một tài sản có đăng kí quyền sở hữu theo quy định của pháp luật, có thể 

được cầm cố để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự nếu có giá trị lớn 

hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thoả thuận 

khác hoặc có quy định khác của pháp luật. 

        Theo Điều 39, 40, 41, 42 của Quyết định 217/QĐ-NH1 về Quy chế thế 

chấp, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn Ngân hàng: 
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• Nghĩa vụ của bên cầm cố tài sản: 

- Đề nghị cơ quan Công chứng Nhà nước hoặc Uỷ ban nhân dân huyện 

chứng thực hợp đồng cầm cố tài sản. 

- Đăng ký cầm cố tài sản tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tài 

sản pháp luật có quy định phải đăng ký cầm cố. 

- Chịu mọi chi phí về công chứng, kiểm định, bảo quản và xử lý tài sản 

cầm cố. 

- Giao bản gốc giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản, các giấy tờ liên 

quan khác và tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố. 

• Quyền của bên cầm cố tài sản: 

- Được khiếu nại và đòi bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại về tài sản 

cầm cố và giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nếu do bên nhận cầm cố bảo 

quản không tốt gây nên hư hỏng, mất mát hoặc vi phạm hợp đồng cầm cố. 

- Nhận lại tài sản cầm cố và các giấy tờ về sở hữu tài sản từ bên nhận 

cầm cố sau khi chấm dứt hợp đồng cầm cố. 

• Nghĩa vụ của bên nhận cầm cố: 

- Bảo quản tài sản cầm cố và các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài 

sản cầm cố như quy định trong hợp đồng cầm cố tài sản. 

- Không được sử dụng, khai thác mọi công dụng của tài sản nếu không 

được hai bên thoả thuận trong hợp đồng. 

- Bồi thường mọi thiệt hại cho bên cầm cố nếu do bảo quản không tốt 

hoặc vi phạm hợp đồng cầm cố làm cho tài sản cầm cố hoặc giấy tờ chứng 

nhận quyền sở hữu bị hư hỏng, kém giá trị hoặc bị mất mát (trừ trường hợp do 

hao mòn vô hình hoặc trượt giá). 

- Trả lại toàn bộ tài sản cầm cố và giấy tờ của tài sản (nếu có) khi bên 

cầm cố hoàn thành nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, tiền phạt quá hạn. 

• Quyền của bên nhận cầm cố: 

- Giữ tài sản cầm cố và bản gốc giấy tờ về sở hữu tài sản đó (nếu có) của 

bên cầm cố. 
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- Nhận các chi phí liên quan đến bảo quản tài sản cầm cố do bên cầm cố 

trả. 

- Được quyền tổ chức đấu giá tài sản cầm cố hoặc yêu cầu cơ quan có 

thẩm quyền tổ chức đấu giá tài sản cầm cố để thu nợ theo nguyên tắc đã thoả 

thuận trong hợp đồng và được thu nợ gốc, lãi và tiền phạt (nếu có) từ tiền thu 

bán đấu giá tài sản cầm cố. 

b) Chủ thể tham gia quan hệ thế chấp 

Tham gia vào quan hệ này gồm có ngân hàng (bên nhận thế chấp) và người 

vay (bên thế chấp). Điều 323 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về các quyền của 

bên nhận thế chấp như sau: Xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản thế chấp, 

nhưng không được cản trở hoặc gây khó khăn cho việc hình thành, sử dụng, 

khai thác tài sản thế chấp; Yêu cầu bên thế chấp phải cung cấp thông tin về 

thực trạng tài sản thế chấp; Yêu cầu bên thế chấp áp dụng các biện pháp cần 

thiết để bảo toàn tài sản, giá trị tài sản trong trường hợp có nguy cơ làm mất 

giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản do việc khai thác, sử dụng; Thực hiện 

việc đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật; Yêu cầu bên thế chấp hoặc 

người thứ ba giữ tài sản thế chấp giao tài sản đó cho mình để xử lý khi bên thế 

chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ; Giữ giấy tờ liên 

quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường 

hợp luật có quy định khác; Xử lý tài sản thế chấp khi thuộc trường hợp quy 

định tại Điều 299 Bộ luật Dân sự 2015. 

- Điều 321 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về bên thế chấp như sau: Khai 

thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa 

lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận; Đầu tư để làm tăng giá trị 

của tài sản thế chấp; Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ 

liên quan đến tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo 

đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm 

khác; Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa 

luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ 

số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế 

chấp; Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền 

thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong 

kho đúng như thỏa thuận; Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không 

phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được 

bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật; Được cho thuê, cho 

mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về 

việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông 

báo cho bên nhận thế chấp biết. 

- Khoản 2 Điều 324 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người thứ ba giữ 

tài sản thế chấp như sau: Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; nếu làm mất tài 

sản thế chấp, làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản thế chấp thì phải 

bồi thường; Không được tiếp tục khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu 

việc tiếp tục khai thác có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài 

sản thế chấp; Giao lại tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp hoặc bên thế 

chấp theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 

Theo Điều 18, 19, 20, 21 của Quyết định 217/QĐ-NH1 về Quy chế thế 

chấp, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn Ngân hàng: 

• Nghĩa vụ của bên thế chấp tài sản: 

- Đăng ký thế chấp tài sản tại cơ quan có thẩm quyền. 

- Đề nghị cơ quan Công chứng Nhà nước hoặc Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản. 

- Giao bản gốc giấy tờ về quyền sở hữu tài sản thế chấp (trừ trường hợp 

là bản sao như quy định tại khoản 17.2 Điều 17 của Quy chế này) cho bên 

nhận thế chấp; kèm theo các giấy tờ khác liên quan đến khai thác, sử dụng tài 

sản nếu bên nhận thế chấp được giữ tài sản và khai thác sử dụng; đối với giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất phải kèm theo trích lục sơ đồ địa chính của 

khu đất. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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- Trường hợp bên thế chấp giữ và tiếp tục khai thác, sử dụng tài sản thế 

chấp thì phải: 

a) Bảo quản tài sản thế chấp và giữ đúng giá trị như khi ký hợp đồng (không 

tính đến hao mòn vô hình và yếu tố trượt giá). 

b) áp dụng các biện pháp cần thiết kể cả ngừng khai thác sử dụng tài sản thế 

chấp nếu do việc khai thác sử dụng mà làm cho tài sản thế chấp có nguy cơ 

giảm sút hoặc mất giá trị. 

c) Không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, cho, tặng tài sản đang thế chấp. 

Trong trường hợp tài sản thế chấp được bán, trao đổi, tặng, cho thì người 

mua, trao đổi, được tặng cho trở thành người bảo lãnh nếu được bên nhận thế 

chấp và người mua, trao đổi, tặng cho đồng ý. 

- Chịu mọi chi phí phát sinh về kiểm định, định giá, công chứng và đấu 

giá tài sản thế chấp. Trả chi phí về bảo quan tài sản cho bên nhận thế chấp 

trong trường hợp bên nhận thế chấp giữ và bảo quản tài sản; chi phí bảo quản 

do 2 bên thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật nếu pháp luật có quy 

định tuỳ theo tính chất, thời gian bảo quản tài sản và được ghi vào hợp đồng 

thế chấp. 

• Quyền của bên thế chấp tài sản: 

- Được sử dụng, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi từ tài sản (trừ 

trường hợp 2 bên thoả thuận hoa lợi cũng thuộc tài sản thế chấp) nếu bên thế 

chấp giữ tài sản và được thoả thuận của 2 bên ghi trong hợp đồng thế chấp. 

- Được nhận lại tài sản thế chấp (trường hợp do bên nhận thế chấp giữ tài 

sản) và giấy tờ của tài sản thế chấp từ bên nhận thế chấp khi hoàn thành nghĩa 

vụ trả nợ gốc, lãi và tiền phạt (nếu có) hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo 

đảm khác. 

• Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp tài sản: 
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- Trường hợp bên nhận thế chấp giữ giấy tờ về tài sản thế chấp mà không 

giữ tài sản thế chấp thì phải trả lại giấy tờ cho bên thế chấp khi trả hết nợ, lãi, 

tiền phạt (nếu có) hoặc khi chấm dứt thế chấp theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp bên nhận thế chấp giữ tài sản thế chấp và giấy tờ sở hữu tài 

sản: 

a)  Bảo quản tài sản thế chấp nhằm bảo đảm giá trị như khi đưa vào thế chấp 

(không tính đến hao mòn vô hình và yếu tố trượt giá). 

b)  Bồi thường cho bên thế chấp nếu do bảo quản không tốt mà làm mất hoặc 

giảm sút giá trị so với khi đưa vào thế chấp (trừ hao mòn vô hình và yếu tố 

trượt giá). 

c)  Không được sử dụng, khai thác công dụng của tài sản thế chấp, trừ trường 

hợp trình bên có thoả thuận như quy định tại khoản 19.1 Điều 19 Quy chế 

này. 

d)  Trả lại cho bên thế chấp đầy đủ các tài sản thế chấp và giấy tờ về tài sản 

khi bên thế chấp trả hết nợ gốc, lãi và tiền phạt (nếu có). 

• Quyền của bên nhận thế chấp tài sản: 

- Sử dụng, khai thác công dụng và hưởng hoa lợi từ tài sản thế chấp 

trong trường hợp giữ tài sản và được khai thác nếu 2 bên có thoả thuận trong 

hợp đồng. 

- Giữ bản gốc các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản thế chấp trong các 

trường hợp giữ hoặc không giữ tài sản, trừ trường hợp chỉ giữ bản sao giấy tờ 

như quy định tại khoản 17.2 Điều 17 Quy chế này. 

- Kiểm tra tài sản thế chấp và có biện pháp nhắc nhở bên thế chấp thực 

hiện đúng hợp đồng thế chấp nếu thấy có biểu hiện vi phạm hợp đồng. 

- Tổ chức đấu giá tài sản thế chấp hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền 

đấu giá tài sản thế chấp theo nguyên tắc đã thoả thuận trong hợp đồng khi 

phải xử lý tài sản thế chấp như quy định tại Điều 13 Quy chế này; được thanh 

toán nợ, lãi và tiền phạt (nếu có) từ tiền thu về đấu giá tài sản thế chấp. 
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- Nhận các khoản chi phí liên quan đến việc bảo quản tài sản thế chấp do 

bên thế chấp trả. 

c) Chủ thể tham gia quan hệ bảo lãnh 

Chủ thể tham gia trong quan hệ bảo lãnh ngân hàng gồm 3 bên: Bên bảo lãnh; 

Bên được bảo lãnh; Bên nhận bảo lãnh. 

- Bên bảo lãnh: Theo quy định của pháp luật hiện hành, các tổ chức tín 

dụng hoạt động tại Việt Nam đều được phép thực hiện hoạt động bảo 

lãnh ngân hàng bao gồm: các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo 

Luật các tổ chức tín dụng; các ngân hàng được  Ngân hàng Nhà nước  cho 

phép  hoạt động thanh toán quốc tế được thực hiện các loại bảo lãnh mà bên 

nhận bảo lãnh là các tổ chức và cá nhân nước ngoài. 

        Tổ chức tín dụng được quyền thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh đối với 

khách hàng khi thỏa mãn các điều kiện là: Có tư cách pháp nhân và có người 

đại diện hợp pháp; Được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện 

nghiệp vụ bảo lãnh đối với khách hàng điều kiện này thường được ghi rõ 

trong giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng do Ngân hàng 

Nhà nước cấp. 

- Bên được bảo lãnh: Theo quy định của pháp luật, điều kiện đối với bên 

được bảo lãnh phải đáp ứng các điều kiện là: Tổ chức hoặc cá nhân trong 

nước và ngoài nước có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi 

dân sự theo quy định của pháp luật; Có các giấy tờ tài liệu chứng minh nghĩa 

vụ cần được bảo lãnh và mục đích đề nghị tổ chức tín dụng bảo lãnh là hợp 

pháp. 

 Có  khả  năng  tài  chính  để  thực  hiện  nghĩa  vụ  được tổ  chức  tín dụng 

bảo lãnh trong thời hạn cam kết như có đủ uy tín đối với tổ chức tín dụng trên 

cơ sở các tài sản đem cầm cố, thế chấp và tình hình tài chính lành mạnh ở thời 

điểm xin bảo lãnh. 
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- Bên nhận bảo lãnh: Bên nhận bảo lãnh phải thoả mãn những điều kiện 

chủ thể do pháp luật quy định nhằm góp phần đảm bảo hiệu lực của hợp đồng. 

Các điều kiện đó bao gồm: Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. 

Đối với người bảo lãnh là một tổ chức thì tổ chức đó phải có người đại diện 

hợp pháp có đủ năng lực và thẩm quyền; Có các giấy tờ, tài liệu hay bằng 

chứng khác chứng minh quyền chủ nợ trong một nghĩa vụ cần được bảo đảm. 

Như vậy, hợp đồng trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng theo quy định của 

pháp luật, sẽ tồn tại 2 loại quan hệ hợp đồng, là quan hệ hợp đồng bảo lãnh 

ngân hàng  và quan hệ hợp đồng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng, giao dịch bảo 

lãnh không phải giao dịch hai bên hay ba bên mà là giao dịch kép. 

2.2. Quy định về tài sản bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng 

2.2.1. Các quy định chung về tài sản bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng 

ngân hàng 

Ngày 15/5/2021, Nghị định số 21/2021/NĐ-CP về bảo đảm thực hiện nghĩa 

vụ (Nghị định số 21) đã chính thức có hiệu lực, thay thế. Nghị định số 

163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm 

(Nghị định số 163), Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP 

(Nghị định số 11). Nghị định số 21 có nhiều điểm mới so với các nghị định 

trước đó về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, trong đó bao gồm các quy 

định về xử lý tài sản bảo đảm. Bài viết phân tích, đánh giá những điểm mới về 

xử lý tài sản bảo đảm trong Nghị định số 21 và dự báo một số khó khăn phát 

sinh trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất một số nội dung cần tiếp tục 

hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

        Khác với Nghị định cũ, Nghị định số 21 đã sử dụng cụm từ “xử lý tài sản 

bảo đảm” thay vì “xử lý tài sản bảo đảm trong cầm cố, thế chấp” để thấy rằng 

những quy định tại Nghị định này được áp dụng cho tất cả các biện pháp bảo 

đảm mà không chỉ quy định cho riêng biện pháp bảo đảm bằng cầm cố và thế 
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chấp như Nghị định cũ. Việc thay đổi tên gọi như trên là hoàn toàn phù hợp 

và mang tính chất bao quát cho tất cả các biện pháp bảo đảm. 

      Tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ  

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 21/2021/NĐ-CP,  tài sản bảo đảm 

nghĩa vụ bao gồm:  

 

1. Tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai, trừ trường hợp Bộ 

luật Dân sự, luật khác liên quan cấm mua bán, cấm chuyển nhượng hoặc cấm 

chuyển giao khác về quyền sở hữu tại thời điểm xác lập hợp đồng bảo đảm, 

biện pháp bảo đảm; 

2. Tài sản bán trong hợp đồng mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu; 

3. Tài sản thuộc đối tượng của nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ bị vi phạm 

đối với biện pháp cầm giữ; 

4. Tài sản thuộc sở hữu toàn dân trong trường hợp pháp luật liên quan có quy 

định. 

- Bên cạnh đó, Điều 295 Bộ luật Dân sự 2015 cũng có quy định về tài 

sản bảo đảm, cụ thể là: 

1. Tài sản bảo đảm phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, trừ trường 

hợp cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu. 

2. Tài sản bảo đảm có thể được mô tả chung, nhưng phải xác định được. 

3. Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong 

tương lai. 

4. Giá trị của tài sản bảo đảm có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị 

nghĩa vụ được bảo đảm. 

Như vậy, tài sản bảo đảm được hiểu là tài sản thuộc quyền sở hữu của bên 

bảo đảm, được phép giao dịch và không có tranh chấp. Tài sản bảo đảm có 

https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=U=RZNE1EWTTk&mode=Q=dsbGRWODWk
https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=E=prMk1qRTTW&mode=U9dsbGRWOHlPVFWk


32 
 

thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai. Đồng thời, giá trị 

của tài sản bảo đảm có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được 

bảo đảm. 

- Căn cứ theo Điều 296 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về một tài sản 

dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ như sau: 

Một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ: 

1.  Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có 

giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa 

vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy 

định khác. 

2.  Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên 

bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo 

đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm 

phải được lập thành văn bản. 

3.  Trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các 

nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên 

cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã 

thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng 

nhận bảo đảm không có thỏa thuận khác. 

Trường hợp các bên muốn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn thì có 

thể thỏa thuận về việc bên bảo đảm dùng tài sản khác để bảo đảm việc thực 

hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn. 

Như vậy, một tài sản có thể dùng làm tài sản bảo đảm cho nhiều khoản vay 

nếu như đáp ứng các điều kiện sau: 

- Giá trị của tài sản bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ tại thời 

điểm xác lập giao dịch bảo đảm; 

- Bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm về việc tài sản 

được dùng để tham gia vào nhiều giao dịch bảo đảm. 

https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=E=prMk1qRTTW&mode=k9dsbGRWOHlPVFWk
https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/chu-de/tai-san-bao-dam
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          Tài sản được phép giao dịch là tài sản mà pháp luật cho phép hoặc 

không cấm mua, bán, tặng cho, chuyển đổi, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, 

bảo lãnh và các giao dịch khác. Tuy vậy, có những tài sản có thể ở dạng sở 

hữu hợp pháp nhưng không được giao dịch, ví dụ: tài sản đang bị cơ quan có 

thẩm quyền tạm giữ, niêm phong, phong tỏa, tài sản đang làm thủ tục giải thể, 

phá sản doanh nghiệp. Từ đó, có thể hiểu rộng ra rằng, "được phép giao dịch" 

là theo qui định của pháp luật được đưa tài sản đó vào giao dịch, trở thành đối 

tượng của giao dịch, phạm trù được phép giao dịch được suy đoán bằng sự 

loại trừ ra những trường hợp bị cấm, bị hạn chế tham gia giao dịch theo qui 

định của pháp luật như thuốc phiện, các loài động vật quý hiếm,... 

2.2.2. Các quy định tài sản cầm cố 

        Việc chuyển giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố phải là giao tài sản 

thực tế, tức là bên nhận cầm cố thực sự giữ tài sản cầm cố chứ không phải chỉ 

chiếm hữu giấy tờ. Nếu bên cầm cố tài sản không giao tài sản cho bên nhận 

cầm cố giữ trên thực tế thì không phải là biện pháp cầm cố tài sản mà là thế 

chấp tài sản, mặc dù tài sản đó có thể là động sản và đối với một số loại động 

sản trước đây pháp luật cho phép áp dụng cả hai biện pháp cầm cố, thế chấp 

để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (cầm cố), thì nay chỉ sử dụng để thế chấp 

nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự như thế chấp tàu biển theo Bộ luật 

hàng hải năm 2005.  

- Trong giao dicḥ cầm cố, một tài sản có thể bảo đảm cho một nghĩa vụ 

hoặc cho nhiều nghĩa vụ hoặc phải cần nhiều tài sản để bảo đảm cho một 

nghĩa vụ. Đối với trường hợp dùng nhiều tài sản để bảo đảm cho một nghĩa vụ 

thì phức tạp hơn trường hợp khác. Điều 334 Bộ luật Dân sự quy định: "Trong 

trường hợp cầm cố nhiều tài sản để bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ dân sự 

thì mỗi tài sản được xác định bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ. Các bên 

cũng có thể thoả thuận mỗi tài sản bảo đảm thực hiện một phần nghĩa vụ". 

Theo đó, phương thức giải quyết đối với trường hợp này như sau:  
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+     Nếu nghĩa vụ chia được theo phần, các bên có thể thỏa thuận mỗi một tài 

sản được sử dụng để bảo đảm cho phần nghĩa vụ nào đó. Theo đó khi xử lý tài 

sản phải tuân theo sự thỏa thuận. Nếu các bên không có thỏa thuận thì một tài 

sản được xác định để bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ dân sự.  

+     Nếu không có thỏa thuận về mỗi tài sản được sử dụng để bảo đảm thực 

hiện phần nào của nghĩa vụ thì mỗi một tài sản đươc ̣xác định để bảo đảm 

thực hiện toàn bộ nghĩa vụ dân sự.  

- Tài sản được dùng để cầm cố nhằm bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ 

của bên cầm cố là tài sản thuộc sở hữu của bên cầm cố, được phép giao dịch 

và không có tranh chấp, cụ thể:  

+      Tài sản thuộc sở hữu của bên cầm cố. Tưởng chừng như đi ều kiện này 

vô cùng đơn giản nhưng trong thực tế không phải tất cả các trường hợp quyền 

sở hữu đối với vật được xác định rõ ràng về nội dung và hình thức mà pháp 

luật quy định. Chưa kể khách hàng có sự gian dối khi tham gia giao dịch cầm 

cố, dẫn đến việc ngân hàng vô cùng bất lợi khi cần xử lý các tài sản đó sau 

này. Ví dụ như tài sản thuê, mượn đem cầm cố… Trường hợp tài sản cầm cố 

không đăng ký quyền sở hữu, người nhận cầm cố phải chịu trách nhiệm trước 

tiên nếu tài sản cầm cố bị chủ sở hữu không phải là bên cầm cố kiện đòi theo 

quy định của Điều 256 Bộ luật Dân sự: “Quyền đòi lại tài sản”. 

2.2.3. Quy định về tài sản thế chấp 

        Điều 317 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, thế chấp tài sản là việc một 

bên (gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (gọi là bên nhận thế chấp). 

Bên thế chấp không phải giao tài sản cho bên nhận thế chấp. Đến hạn, nếu 

bên vay không trả nợ, tổ chức tín dụng có thể xử lý tài sản thế chấp bằng cách 

bán tài sản và dùng số tiền bán được để trừ nợ, hoặc tổ chức tín dụng nhận 

chính tài sản đó để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của bên vay. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx?anchor=dieu_317
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           Tài sản dùng để thế chấp có thể là bất động sản (nhà ở, công trình xây 

dựng, quyền sử dụng đất, cây lâu năm…) hoặc động sản (máy móc, thiết bị 

sản xuất, phương tiện giao thông, hàng hóa, nông sản…). Tài sản thế chấp do 

bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản 

thế chấp. 

         BLDS 2015 quy định quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền bao 

gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất 

và các quyền tài sản khác. Bộ luật dân sự 2015 không hề liệt kê những quyền 

tài sản nào được phép đem đi bảo đảm nói chung hay thế chấp nói riêng mà 

duy chỉ có hai quyền tài sản được nhắc đến có thể được dùng để thế chấp 

được ghi nhận tại VBHN số 8019/VBHN-BTP là quyền sử dụng đất và quyền 

đòi nợ. 

Ngoài ra, một số quyền tài sản khác cũng có thể được thế chấp như: 

- Quyền sử dụng đất: quyền sử dụng đất là quyền tài sản thuộc sở hữu 

của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phát sinh trên cơ sở quyết định giao đất, cho 

thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

hoặc từ các giao dịch nhận chuyển quyền sử dụng đất. 

- Quyền đòi nợ: Quyền đòi nợ là quyền yêu cầu trả nợ và được phép 

chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao quyền yêu cầu. (Điều 

22 VBHN 8019/VBHN-BTP) 

- Quyền tài sản với đối tượng là quyền sở hữu trí tuệ: Quyền sở hữu trí 

tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác 

giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền 

đối với giống cây trồng (Theo khoản 1 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ 

sung năm 2009). Việc một tổ chức hay cá nhân có công sức nghiên cứu, sáng 

tạo để hoàn thành một công trình, một sản phẩm mới sẽ được công nhận 

quyền sở hữu trí tuệ. 
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        Biện pháp thế chấp tài sản được áp dụng phổ biến hơn so với cầm cố tài 

sản vì bên vay vẫn có thể sử dụng tài sản trong cuộc sống hàng ngày, còn bên 

cho vay không phải tốn công sức, chi phí bảo quản tài sản. 

         Để xác lập biện pháp thế chấp tài sản, giữa bên thế chấp (bên có tài sản) 

và tổ chức tín dụng phải có hợp đồng thế chấp (thường là bằng văn bản), có 

thể lập hợp đồng riêng hoặc là một điều khoản trong hợp đồng vay, trong đó 

ghi rõ bên thế chấp, bên nhận thế chấp, mô tả rõ ràng tài sản thế chấp, khoản 

nợ được bảo đảm bằng biện pháp thế chấp. Hợp đồng thế chấp tài sản thường 

được tổ chức tín dụng soạn thảo sẵn theo mẫu của tổ chức tín dụng. 

   Khi thế chấp tài sản, bên vay vốn chuyển giao tài sản thế chấp cho bên cho 

vay, nhưng thường phải giao giấy tờ liên quan đến tài sản cho bên cho vay 

nắm giữ. Họ vẫn có quyền tiếp tục khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức 

từ tài sản thế chấp, đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp, được cho 

thuê, cho mượn tài sản thế chấp. Tuy nhiên, họ sẽ không được bán, thay thế, 

trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp (trừ trường hợp được bên cho vay đồng ý 

hoặc trường hợp tài sản thế chấp là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản 

xuất như nông sản, hàng hóa do họ sản xuất ra). 

2.2.4. Quy định về tài sản trong quan hệ bảo lãnh 

        Cũng giống như Bộ luật Dân sự cũ, vấn đề bất cập lớn nhất là Bộ luật 

Dân sự năm 2015 đã không thể hiện quan điểm rõ ràng về đặc điểm của biện 

pháp bảo lãnh. Nếu Bộ luật Dân sự cũ đã không minh định được đặc điểm cốt 

lõi là bảo lãnh chỉ có một cách thức là không bằng tài sản thì Bộ luật Dân sự 

năm 2015 càng mập mờ với các quy định, bên cạnh việc bảo lãnh không bằng 

tài sản, lại còn có cả bảo lãnh bằng tài sản, đồng thời với việc cầm cố, thế 

chấp bằng tài sản để bảo đảm nghĩa vụ cho người thứ ba.  

         Điều không rõ ràng nữa là, khi quy định “các bên có thể thỏa thuận sử 

dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo 

lãnh”. Hay, cụ thể hơn là quy định, bên bảo lãnh có thể thỏa thuận với bên 
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nhận bảo lãnh về việc áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của mình. Điều này là khác với Bộ luật Dân sự 

cũ. Tuy nhiên, khi quy định về việc xử lý tài sản bảo đảm thì lại chỉ đề cập 

đến xử lý tài sản cầm cố, thế chấp, mà không hề có tài sản bảo lãnh. Điều này 

thì lại vẫn giống như quy định của Bộ luật Dân sự cũ. 

        Quy định về bảo lãnh này đã quay trở lại giống với quy định về biện 

pháp bảo lãnh trong Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989, Pháp lệnh Hợp 

đồng dân sự năm 1991 và Bộ luật Dân sự năm 1995 (bảo lãnh cả đối vật và 

đốì nhân) và khác với bảo lãnh trong Bộ luật Dân sự cũ (chỉ là bảo lãnh đối 

nhân, không kèm theo tài sản đối vật). 

        Tuy nhiên, quy định bảo lãnh đối vật trong các luật và pháp lệnh trước 

đây, luôn đồng bộ với quy định không có việc cầm cố, thế chấp tài sản để bảo 

đảm nghĩa vụ cho người khác. Điều rắc rối xảy ra đối với Bộ luật Dân sự năm 

2015 là đặt ra hai loại quy định trùng lặp nhau, gây ra sự rắc rôì, phức tạp, 

vừa công nhận việc bảo lãnh đối vật, lại vừa thừa nhận cả việc cầm cố, thế 

chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người thứ ba. 

        Bộ luật Dân sự năm 2015 đã xóa bỏ khoảng cách phân biệt về 

cầm cố, thế chấp và bảo lãnh rất hợp lý, rõ ràng, đơn giản của Bộ luật Dân sự 

cũ. Điều này dẫn đến sự chồng chéo giữa các biện pháp cầm cố, thế chấp và 

bảo lãnh để bảo đảm nghĩa vụ cho người thứ ba, đó là vừa bảo lãnh bằng tài 

sản lại vừa thế chấp tài sản (như Bộ luật Dân sự cũ). Tức là một biện pháp 

bảo lãnh nhưng lại sử dụng đồng thời nhiều cách thức bảo đảm, đó là việc bảo 

lãnh không bằng tài sản và việc bảo lãnh lồng ghép đồng thời hai biện pháp là 

bảo lãnh cho nghĩa vụ của người thứ ba vòng qua biện pháp cầm cố hoặc thế 

chấp. 

        Việc quy định như vậy là chưa hợp lý, mâu thuẫn với Luật Đất đai năm 

2013 . Các chủ thể giao dịch cũng như các cơ quan chức năng không thể phân 

biệt được tại sao và khỉ nào thì thực hiện thẳng biện pháp thế chấp để bảo 

đảm nghĩa vụ cho người thứ ba (duy nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự 
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cũ) và khi nào thì phải thực hiện biện pháp thế chấp thông qua biện pháp bảo 

lãnh 

- Đối với giao kết bên bảo lãnh dùng tài sản thế chấp hoặc cầm cố để 

đảm bảo nghĩa vụ bảo lãnh, tương tự như phân tích trên đây, trách nhiệm của 

bên thế chấp, cầm cố tài sản giới hạn trong phạm vi giá trị của tài sản đảm bảo 

tại thời điểm xử lý tài sản. 

- Đối với giao kết bảo lãnh, sau khi tài sản đảm bảo đã được bán để thu 

hồi nợ, nếu giá trị tài sản không đủ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì bên bảo 

lãnh phải tiếp tục trả nợ thay cho bên đi vay trong phạm vi bảo lãnh. 

- Đối với giao kết vay vốn giữa bên đi vay với TCTD, bên đi vay phải có 

nghĩa vụ trả nốt phần nợ vay còn lại (nếu bên bảo lãnh chỉ bảo lãnh một phần 

nợ vay). 

2.3. Quy định về trình tự ký kết và thực hiện hợp đồng tín dụng nói 

chung và các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng 

nói riêng 

• Quy định về trình tự ký kết  

     Quy trình ký kết, thực hiện hợp đồng cho vay gồm nhiều công đoạn khác 

nhau, bắt đầu từ lúc tiếp nhận hồ sơ vay vốn cho đến khi bên cho vay thu hồi 

hết nợ, thanh lý hợp đồng cho vay. Quy trình này bao gồm các công đoạn 

chính như sau: lập hồ sơ đề nghị ký kết hợp đồng cho vay (hồ sơ tín dụng); 

xét duyệt cho vay; ký kết hợp đồng cho vay, hợp đồng bảo đảm; thực hiện 

hợp đồng cho vay (giải ngân, kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay, thu hồi nợ, 

thanh lý hợp đồng). 

- Đề nghị ký kết hợp đồng cho vay: Đây là một biện pháp nghiệp vụ, 

pháp lý bắt buộc thực hiện. Theo đó, bên vay phải lập hồ sơ đề nghị ký kết 

hợp đồng vay (bộ phận quan hệ khách hàng của tổ chức tín dụng thường hỗ 

trợ thủ tục này). Hồ sơ vay vốn phải thể hiện đầy đủ thông tin về số tiền vay, 

điều kiện vay vốn, tài liệu chứng từ bảo đảm tiền vay, mục đích sử dụng vốn, 
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phương án sản xuất, kinh doanh (luận chứng kinh tế, kỹ thuật, đáp ứng yêu 

cầu bảo vệ môi trường...). Chỉ những hồ sơ đủ điều kiện vay vốn, ngân hàng 

mối được phép xét duyệt cho vay. Trường hợp không đáp ứng các yêu cầu 

trên, tổ chức tín dụng có thể yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ năng lực kinh 

tế - pháp lý để được vay hoặc quyết định từ chối cho vay.  

          Để chủ động tìm kiếm khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh, các 

ngân hàng thường tích cực mời chào cấp tín dụng, đơn giản thủ tục vay,... 

Khách hàng có tín nhiệm cao, quan hệ tín dụng tốt, pháp luật cho phép tổ 

chức tín dụng cho vay tín chấp, bỏ qua các thủ tục giao dịch bảo đảm vốn dĩ 

rườm rà, phức tạp. 

- Thủ tục xét duyệt tín dụng: Đây là quy trình bắt buộc khi cho vay, thủ 

tục này được thực hiện trước khi ký kết hợp đồng và gắn liền với hiệu quả 

thực thi hợp đồng. Đối với những khoản vay lớn, phức tạp, tổ chức tín dụng 

còn phải tiến hành thủ tục kiểm định, thẩm định trên nguyên tắc, đáp ứng các 

điều kiện vay vốn được pháp luật quy định (các chi nhánh, hội sở, hội đồng 

ngân hàng được phân định xét duyệt khoản vay theo từng hạn mức nhất định 

để khoản vay an toàn hơn, đồng thời chủ động sắp xếp giải ngân theo tiến độ 

hợp lý đối với những hợp đồng có giá trị vay lớn). Công tác xét duyệt tín 

dụng còn có ý nghĩa ràng buộc trách nhiệm với bên vay ngay trước khi ký kết 

hợp đồng. Mặc dù pháp luật không quy định cụ thể nhưng kết thúc giai đoạn 

xét duyệt tín dụng, tổ chức tín dụng phải có văn bản (quyết định) chấp thuận 

hoặc từ chối cho vay, ghi rõ các lý do xác đáng trong các quyết định này. 

- Ký kết hợp đồng cho vay: Hành vi ký kết hợp đồng cho vay là căn cứ 

thể hiện sự đồng ý của các bên về những điều khoản của hợp đồng để thực thi. 

Khác với các giao dịch thương mại thông thường, các bên chỉ cần có đề nghị 

ký kết hợp đồng dưới hình thức đơn thư chào hàng, cung ứng dịch vụ được 

chấp nhận, thì ký kết hợp đồng cho vay là kết quả của quá trình xét duyệt tín 

dụng, thể hiện ý chí của các bên về những cam kết sẽ thực hiện. Do đó, các 

bên phải gặp gỡ thảo luận, kiểm tra năng lực, trực tiếp ký, đóng dấu (chứng 

minh tư cách pháp nhân) vào bản hợp đồng.  
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         Người ký kết hợp đồng cho vay phải có năng lực, thẩm quyền hợp pháp. 

Nếu là tổ chức có tư cách pháp nhân, thì phải do người đại diện theo pháp luật 

thực hiện, trường hợp khác phải có văn bản ủy quyền hợp pháp. Hợp đồng 

cho vay sau khi ký kết có giá trị ràng buộc nghĩa vụ, trách nhiệm, các bên 

phải thực hiện nghiêm túc nội dung hợp đồng theo thỏa thuận.  

         Thông thường việc ký kết hợp đồng cho vay được tiến hành tại nơi thực 

hiện hợp đồng (ngân hàng nơi cấp tín dụng). Hợp đồng phải ghi rõ nơi ký kết, 

làm cơ sở thực hiện, xác định thẩm quyền của Tòa án, trọng tài khi giải quyết 

tranh chấp về sau.  

- Thực hiện hợp đồng cho vay: Các bên có trách nhiệm tuân thủ các cam 

kết, nếu vi phạm hợp đồng phải chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại. 

Những thay đổi nội dung điều khoản hợp đồng phải được thực hiện trên tinh 

thần thương lượng, thống nhất, không trái pháp luật, đồng thời cũng phải 

được lập thành văn bản do người có năng lực, thẩm quyền của bên tham gia 

hợp đồng ký kết. 

• Quy định về thực hiện hợp đồng : 

- Hợp đồng bảo đảm bao gồm hợp đồng cầm cố tài sản, hợp đồng thế 

chấp tài sản, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng ký cược, hợp đồng ký quỹ, hợp 

đồng mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu, hợp đồng bảo lãnh hoặc hợp 

đồng tín chấp; 

- Hợp đồng bảo đảm có thể là sự thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên 

nhận bảo đảm hoặc thỏa thuận giữa bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm và người 

có nghĩa vụ được bảo đảm; 

- Hợp đồng bảo đảm có thể được thể hiện bằng hợp đồng riêng hoặc là 

điều khoản về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hình thức giao dịch dân sự 

khác phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Vì các biện pháp để bảo đảm thực hiện hợp đồng cũng được gọi là hợp 

đồng, nên mọi vấn đề liên quan cũng được áp dụng như đối với một hợp 

đồng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, đây chỉ là những hợp đồng phụ trong 
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môì quan hệ với hợp đồng chính là hợp đồng phát sinh nghĩa vụ cần bảo đảm, 

đồng thời không độc lập, mà luôn phụ thuộc vào hợp đồng chính. 

- Các bên tham gia giao địch bảo đảm hoàn toàn có quyền quyết định về 

việc đưa các nội dung của biện pháp bảo đảm vào hợp đồng chính hay tách 

thành một hợp đồng riêng. Nội dung này được xử lý rất khác nhau tùy theo 

biện pháp và loại tài sản bảo đảm. Nếu như biện pháp bảo đảm là đặt cọc, ký 

quỹ, ký cược thì thường được ghi nhận ngay trong hợp đồng chính, vì quy 

định của pháp luật về các biện pháp này tương đốì đơn giản, ngắn gọn. Còn 

biện pháp bảo đảm là cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, thì thường được tách thành 

một hợp đồng riêng, nhất là trường hợp phải công chứng, chứng thực hợp 

đồng bảo đảm. Và khi đó, hợp đồng chính có thể đề cập hoặc không hề đề cập 

biện pháp bảo đảm (chỉ bắt buộc hợp đồng phụ phải liên kết với hợp đồng 

chính mà không bắt buộc phải dẫn chiếu ngược lại). 

- Trường hợp biện pháp bảo đảm được ghi nhận ngay trong hợp đồng 

chính thì các nội dung về giao dịch bảo đảm thường chỉ cần một điều khoản 

tương đối ngắn gọn. Trường hợp phải tách thành một hợp đồng riêng, thì các 

nội dung về giao dịch bảo đảm thường phức tạp, có đầy đủ các thành phần 

của một hợp đồng và đôi khi nhiều nội dung hơn cả hợp đồng chính. 

2.4. Quy định về xử lý tài sản bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân 

hàng 

         Điều 49 Nghị định số 21 quy định: Việc xử lý tài sản bảo đảm phải được 

thực hiện đúng với thỏa thuận của các bên, quy định của Nghị định này và 

pháp luật liên quan. Trường hợp tài sản bảo đảm là quyền khai thác khoáng 

sản, quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên khác thì việc xử lý tài sản bảo 

đảm phải phù hợp theo quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật về tài 

nguyên thiên nhiên khác và pháp luật có liên quan. Bên nhận bảo đảm thực 

hiện việc xử lý tài sản bảo đảm trên cơ sở thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm 

thì không cần có văn bản ủy quyền hoặc văn bản đồng ý của bên bảo đảm. 
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Những quy định trên cho thấy, Nghị định số 21 đã làm rõ vấn đề xử lý 

tài sản bảo đảm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm mà không cần giấy 

ủy quyền hoặc văn bản đồng ý của bên bảo đảm, điều này giúp cho bên nhận 

bảo đảm đẩy nhanh được tiến độ xử lý tài sản bảo đảm và thu hồi được nợ tốt 

hơn, đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng. 

         Về giải quyết trường hợp bên bảo đảm hoặc người có nghĩa vụ được bảo 

đảm là cá nhân chết hoặc bị tòa án ra quyết định tuyên bố là đã chết. Thực tế 

cho thấy rất nhiều trường hợp khi hợp đồng bảo đảm đang diễn ra thì xảy ra 

sự kiện bên bảo đảm là cá nhân bị chết (chết sinh học hoặc chết do tòa án 

tuyên). Trường hợp này chưa được quy định cụ thể trong Bộ luật Dân sự năm 

2015. Do vậy, Nghị định số 21, tại Điều 50 đã hướng dẫn vấn đề này như sau: 

         Trường hợp bên bảo đảm, người có nghĩa vụ được bảo đảm là cá nhân 

chết hoặc bị tòa án ra quyết định tuyên bố là đã chết thì việc thực hiện nghĩa 

vụ và xử lý tài sản bảo đảm thực hiện theo hợp đồng bảo đảm hoặc thỏa thuận 

khác đã được xác lập trước thời điểm bên bảo đảm, người có nghĩa vụ được 

bảo đảm chết hoặc trước thời điểm bị tòa án ra quyết định tuyên bố là đã chết. 

Như vậy, về nguyên tắc chung, sự kiện chết của bên bảo đảm và bên có nghĩa 

vụ không làm thay đổi việc thực hiện cũng như xử lý tài sản bảo đảm đã được 

các bên xác lập với bên nhận bảo đảm theo như hợp đồng bảo đảm đã ký kết. 

Trường hợp xác định được người hưởng di sản mà di sản đó đang là tài 

sản bảo đảm, người quản lý di sản mà di sản đó đang là tài sản bảo đảm thì 

bên nhận bảo đảm phải thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm cho người 

này theo địa chỉ được xác định như thông báo cho bên bảo đảm quy định tại 

Điều 51 Nghị định số 21. 

Trường hợp chưa xác định được người hưởng di sản mà di sản đó đang 

là tài sản bảo đảm, người quản lý di sản mà di sản đó đang là tài sản bảo đảm 

mà nghĩa vụ được bảo đảm đã đến hạn thực hiện thì bên nhận bảo đảm có 

quyền yêu cầu tòa án giải quyết. 



43 
 

Về thông báo xử lý tài sản bảo đảm Khi tiến hành xử lý tài sản bảo 

đảm, bên xử lý phải gửi thông báo cho bên bảo đảm hoặc cho người hưởng di 

sản là tài sản bảo đảm. Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm có 

nội dung chủ yếu sau đây: lý do xử lý tài sản bảo đảm; tài sản bảo đảm sẽ bị 

xử lý; thời gian, địa điểm xử lý tài sản bảo đảm. 

Phương thức thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm thực hiện theo 

thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận thì bên nhận bảo đảm gửi trực 

tiếp văn bản thông báo cho bên bảo đảm hoặc thông qua ủy quyền, dịch vụ 

bưu chính, phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu hoặc 

phương thức khác đến địa chỉ được bên bảo đảm cung cấp. 

Trường hợp bên bảo đảm thay đổi địa chỉ mà không thông báo cho bên 

nhận bảo đảm biết thì địa chỉ của bên bảo đảm được xác định theo địa chỉ đã 

được bên bảo đảm cung cấp trước đó, theo hợp đồng bảo đảm hoặc theo thông 

tin được lưu trữ tại cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm. 

Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ 

hoặc được giữ bởi người khác thì văn bản thông báo phải được gửi đồng thời 

cho bên bảo đảm, các bên cùng nhận bảo đảm khác (nếu có) và người giữ tài 

sản bảo đảm. 

Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ 

mà có nhiều bên cùng nhận bảo đảm thì ngoài phương thức thông báo trên 

còn có thể thực hiện bằng phương thức đăng ký văn bản thông báo xử lý tài 

sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm. 

Thời hạn thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm cho bên bảo đảm phải 

thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm hoặc thỏa thuận khác. 

Trường hợp không có thỏa thuận thì phải thực hiện trong thời hạn hợp lý, 

nhưng trước ít nhất 10 ngày đối với động sản hoặc trước ít nhất 15 ngày đối 

với bất động sản tính đến thời điểm xử lý tài sản bảo đảm, trừ trường hợp tài 
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sản bảo đảm bị xử lý ngay theo quy định tại khoản 1 Điều 300 Bộ luật Dân sự 

năm 2015 (1). 

Trường hợp tài sản bảo đảm là chứng khoán niêm yết, hàng hóa trên sàn 

giao dịch hàng hóa hoặc động sản khác có thể xác định được giá cụ thể, rõ 

ràng trên thị trường thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 52 Nghị định 

này. 

Về giao tài sản bảo đảm, xử lý tài sản cầm cố, thế chấp 

Theo Điều 52 Nghị định số 21, việc giao và xử lý tài sản bảo đảm được 

quy định như sau: 

 Các bên có thể thỏa thuận về việc giao, xử lý một phần hoặc toàn bộ tài 

sản bảo đảm. Trường hợp một nghĩa vụ được bảo đảm bằng nhiều tài sản mà 

các bên không có thỏa thuận về việc lựa chọn tài sản bảo đảm để xử lý và 

pháp luật liên quan không có quy định khác thì bên nhận bảo đảm có quyền 

lựa chọn tài sản bảo đảm để xử lý hoặc xử lý tất cả các tài sản bảo đảm. 

Trường hợp các bên thỏa thuận về xử lý tài sản cầm cố, thế chấp theo 

phương thức đấu giá và có thỏa thuận riêng về thủ tục đấu giá, tổ chức đấu giá 

tài sản thì việc xử lý tài sản thực hiện theo thỏa thuận này. Trường hợp không 

có thỏa thuận riêng thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài 

sản. 

Trường hợp các bên không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản 

bảo đảm mà tài sản bảo đảm là chứng khoán niêm yết, hàng hóa trên sàn giao 

dịch hàng hóa hoặc động sản khác có thể xác định được giá cụ thể, rõ ràng 

trên thị trường thì bên nhận bảo đảm được bán theo giá tại thị trường giao 

dịch chứng khoán hoặc tại sàn giao dịch liên quan khác nhưng phải thông báo 

cho bên bảo đảm và các bên cùng nhận bảo đảm khác (nếu có) biết trước khi 

bán. 
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Thời hạn xử lý tài sản bảo đảm thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng 

bảo đảm hoặc thỏa thuận khác. Trường hợp không có thỏa thuận thì bên nhận 

bảo đảm quyết định thời hạn xử lý sau khi thực hiện nghĩa vụ thông báo quy 

định tại khoản 4 Điều 51 Nghị định số 21. 

Bên bảo đảm hoặc người đang giữ tài sản bảo đảm có nghĩa vụ giao tài 

sản bảo đảm cho bên nhận bảo đảm theo thông báo về xử lý tài sản bảo đảm 

quy định tại Điều 51 Nghị định số 21. 

Trường hợp bên bảo đảm hoặc người đang giữ tài sản không giao tài sản 

bảo đảm thì bên nhận bảo đảm có quyền xem xét, kiểm tra thực tế tài sản bảo 

đảm để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản bảo đảm, để xử lý hoặc yêu cầu tòa án 

giải quyết. 

Trường hợp người giữ tài sản bảo đảm là người thứ ba thì bên bảo đảm 

và người giữ tài sản có trách nhiệm phối hợp với bên nhận bảo đảm thực hiện 

việc xem xét, kiểm tra thực tế tài sản bảo đảm. 

Bên bảo đảm hoặc người đang giữ tài sản bảo đảm không giao tài sản 

bảo đảm theo thỏa thuận hoặc không giao tài sản bảo đảm theo quy định tại 

Điều 301 (2) Bộ luật Dân sự, không phối hợp hoặc có hành vi cản trở việc 

xem xét, kiểm tra thực tế tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho bên nhận bảo 

đảm thì phải bồi thường. 

2.5. Một số những bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật về các biện 

pháp bảo đảm hợp đồng tín dụng ngân hàng tại các ngân hàng thương 

mại Việt Nam 

         Hệ thống pháp luật Việt Nam trong những năm gần đây đã quy 

định tương đối đầy đủ về biện pháp bảo đảm trong hoạt động tín dụng, ngân 

hàng. Theo pháp luật quy định, nghĩa vụ đảm bảo bằng tài sản bảo đảm thuộc 

quyền sở hữu của bên bảo đảm. Giá trị tài sản bảo đảm thông thường sẽ lớn 

hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm. Các bên có thể thỏa thuận giá trị tài sản 
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bảo đảm bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm. Tuy nhiên, đối 

với các khoản vay của tổ chức tín dụng thì pháp luật quy định giá trị tài sản 

bảo đảm phải lớn hơn số tiền vay (bằng 80% giá trị bảo đảm). Quy định này 

nhằm hạn chế nợ xấu và rủi ro cho các tổ chức tín dụng. 

Tuy nhiên, khi thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân 

sự, kinh doanh thương mại trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, Viện kiểm sát 

nhận thấy vẫn còn một số vướng mắc, bất cập sau: 

Thứ nhất, quy định thiếu thống nhất đối với biện pháp cầm cố và thế 

chấp, gây khó khăn trong việc áp dụng biện pháp bảo đảm. 

 Từ sự kế thừa quan điểm của Bộ luật dân sự năm 2005, Bộ luật dân sự 

năm 2015 đưa ra khái niệm về biện pháp bảo đảm cầm cố và thế chấp. Theo 

đó, cầm cố tài sản là việc bên cầm cố giao tài sản thuộc quyền sở hữu của 

mình cho bên nhận cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Thế chấp tài sản là 

bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa 

vụ và không giao tài sản cho bên nhận thế chấp. Từ đó cho thấy, cầm cố và 

thế chấp không hề có sự phân biệt về loại tài sản. Vì thế, trong hoạt động vay 

việc cầm cố  bất động sản là hoàn toàn có thể thực hiện. Tuy nhiên, các luật 

chuyên ngành lại không quy định điều này. Theo quy định lại Luật Nhà ở, quy 

định về các quyền sở hữu nhà ở thì không nhắc tới quyền cầm cố nhà ở mà 

chỉ thấy nhắc đến quyền thế chấp nhà ở. Hay tại Điều 167 Luật Đất đai, quy 

định quyền của người sử dụng đất cũng không hề nhắc tới cầm cố quyền sử 

dụng đất. Như vậy, quy định trong các văn bản Luật chuyên ngành lại hạn chế 

quyền cầm cố bất động sản của người sở hữu các quyền này. 

        Thứ hai, thiếu quy định của pháp luật và chưa thống nhất đối với một số 

loại tài sản bảo đảm đặc biệt. Bộ luật dân sự năm 2015  và nghị định số 

163/2006 đều không quy định rõ ràng về việc sử dụng thế chấp hay cầm cố, 

trong đó có các quyền tài sản. Bộ luật dân sự năm 2005 có quy định về việc 

sử dụng quyền tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự theo Điều 322. 

Tuy nhiên, Bộ luật dân sự năm 2015 đã bãi bỏ điều luật này. Việc bãi bỏ quy 
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định này gây khó khăn cho khách hàng sử dụng quyền tài sản (quyền tác giả, 

quyền sở hữu công nghiệp...) để đảm bảo vay vốn. 

         Thứ ba, chưa thống nhất trong xác định giá trị tài sản bảo đảm. Tại 

Khoản 2, Điều 306 Bộ luật dân sự đặt ra yêu cầu “việc định giá tài sản bảo 

đảm phải bảo đảm khách quan, phù hợp với giá thị trường”. Đây là một yêu 

cầu phù hợp nhằm tránh việc tài sản bảo đảm được định giá dưới mức giá thị 

trường làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bên bảo đảm. Tuy nhiên, Điều 306 

chưa nêu rõ yêu cầu này có áp dụng cho trường hợp bên nhận bảo đảm và bên 

bảo đảm thỏa thuận  về giá tài sản bảo đảm hay không, nhất là khi mức giá 

thỏa thuận rõ ràng thấp hơn mức giá thị trường của tài sản bảo đảm? Hơn nữa, 

Khoản 3 Điều 306 chỉ nêu chế tài bồi thường thiệt hại áp dụng cho hành vi vi 

phạm của tổ chức định giá trong quá trình định giá tài sản, nên có thể hiểu là 

yêu cầu định giá phù hợp với giá thị trường chỉ áp dụng cho việc định giá 

thông qua tổ chức định giá hay không? 

          Những hạn chế, bất cập nêu trên không chỉ gây lúng túng cho Tòa án 

trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, 

ngân hàng, mà còn gây khó khăn cho Viện kiểm sát khi thực hiện công tác 

kiểm sát tuân theo pháp luật đối với việc giải quyết các vụ án đó. 
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CHƯƠNG 3 . ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP 

LUẬT VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 

NGÂN HÀNG 

3.1. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về các biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng. 

         Nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ, hạn 

chế những thiệt hại rủi ro khi khách hàng không trả được các khoản vay khi 

tới hạn hợp đồng, trong thời gian tới, cần sửa đổi, hoàn thiện các quy định 

liên quan tới các biện pháp bảo đảm hợp đồng tín dụng theo hướng: 

         Thứ nhất, hoàn thiện các quy định liên quan tới quyền bán tài sản bảo 

đảm để thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng. Cần quy định chế tài cụ thể đối 

với các cơ quan có thẩm quyền như Ủy ban nhân dân, Công an, Thi hành án 

dân sự trong quá trình hỗ trợ các tổ chức tín dụng thu hồi tài sản bảo đảm. 

         Thứ hai, cần thiết phải pháp điển hóa Luật giao dịch bảo đảm. Đăng ký 

giao dịch bảo đảm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các giao dịch bảo 

đảm. Tuy nhiên, các quy phạm pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm được 

quy định tản mạn tại nhiều luật và văn bản dưới luật, gây khó khăn cho công 

tác đăng ký giao dịch bảo đảm. Luật giao dịch bảo đảm sẽ thống nhất các quy 

định tản mạn tại các văn bản pháp luật khác nhau về một mối, giúp thuận tiện 

hơn trong việc áp dụng. Hơn nữa, việc ban hành Luật giao dịch bảo đảm thay 

vì các Nghị định hướng dẫn thi hành như hiện nay cũng phản ánh đúng tầm 

quan trọng của quan hệ bảo đảm trong xã hội, mối quan hệ đầy phức tạp, liên 

quan đến nhiều thành phần quan trọng cũng như các tài sản có giá trị lớn 

trong nền kinh tế. 

         Thứ ba, cần giải thích rõ hơn trong các quy định hướng dẫn Bộ luật dân 

sự năm 2015 về khái niệm tài sản với pháp luật của các nước vừa tạo điều 

kiện thuận lợi cho các chủ thể trong việc xác định và lựa chọn tài sản là đối 

tượng giao dịch bảo đảm. 
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         Thứ tư cần quy định cụ thể hơn về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (giao 

dịch bảo đảm, thế chấp) bằng tài sản của người thứ ba 

         BLDS 2015 quy định bảo lưu quyền sở hữu và cầm giữ tài sản trở thành 

biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và áp dụng quy định chung về hình 

thức hợp đồng (riêng hình thức bảo đảm bằng tín chấp được giữ lại). Trong 

lĩnh vực bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, một trong những vướng mắc lớn nhất 

hiện nay đó là chưa có cách hiểu thống nhất về việc thế chấp, cầm cố tài sản 

để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cho người khác. 

         Hiện nay, có nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp xác lập các biện pháp 

thế chấp, cầm cố tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cho người khác. Theo 

đó, có tổ chức tín dụng thì đồng ý xác lập giao dịch bảo đảm này, có tổ chức 

thì không; trong quá trình giải quyết tranh chấp cũng có 02 quan điểm: quan 

điểm thứ nhất, chấp nhận giao dịch bảo đảm dưới dạng cầm cố, thế chấp để 

bảo đảm nghĩa vụ dân sự cho người khác; quan điểm thứ hai, không chấp 

nhận giao dịch bảo đảm thế chấp, cầm cố mà coi là bảo đảm bằng biện pháp 

bảo lãnh.  

         Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006  của Chính phủ về giao 

dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/2/2012 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP chưa có 

quy định hướng dẫn chi tiết về việc các bên có quyền xác lập biện pháp cầm 

cố, thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác. Điều này 

đã gây khó khăn và những rủi ro pháp lý cho người dân và doanh nghiệp 

trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản để bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác. 

3.2  Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về cầm cố tài sản 

bảo đảm cho hợp đồng tín dụng ngân hàng  

Nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý tài sản trong giao dịch cầm cố 

tài sản, đề xuất một số giải pháp như sau: 
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          Thứ nhất, BLDS năm 2015 cần quy định cụ thể quyền “lưu giữ tài sản 

cầm cố” của bên nhận cầm cố. Dưới góc độ luật thực định thì BLDS năm 

2015 và Nghị định số 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành BLDS về bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ quy định: “Bên bảo đảm hoặc người đang giữ tài sản bảo 

đảm có nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm cho bên nhận bảo đảm theo thông báo 

về xử lý tài sản bảo đảm. Trường hợp bên bảo đảm hoặc người đang giữ tài 

sản không giao tài sản bảo đảm thì bên nhận bảo đảm có quyền xem xét, kiểm 

tra thực tế tài sản bảo đảm để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản bảo đảm, để xử lý 

hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết”. 

          Thứ hai, quy định về cầm cố quyền sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 

2013. Trong giao dịch dân sự, việc người sử dụng đất sử dụng chính QSDĐ 

để cầm cố tương đối phổ biến và được thể hiện dưới nhiều hình thức khác 

nhau như “cố đất” hoặc “thục đất”... Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 không 

quy định về quyền cầm cố QSDĐ của người sử dụng đất. Do đó, đã kéo theo 

thực tiễn xét xử, đa số các Tòa án tuyên bố giao dịch cầm cố QSDĐ vô hiệu 

với lý do không được Luật đất đai quy định. 

Ngoài ra còn cần : 

• Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao 

nhận thức của xã hội về pháp luật ngân hàng nói chung và các quy định về 

cho vay cầm cố giấy tờ có giá nói riêng 

Muốn nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cầm cố thì trước tiên phải tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật ngân hàng nói chung và các quy định 

về cho vay cầm cố nói riêng cho mọi đối tượng trong xã hội. Để làm được 

điều này cần tập trung một số nội dung chủ yếu sau đây: 

        Thứ nhất, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần triển khai các hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cho vay cầm cố, theo hướng ngày 

càng mở rộng hơn về đối tượng (không chỉ đối với tổ chức tín dụng, mà còn 
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đối với các doanh nghiệp, các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đăng 

ký giao dịch bảo đảm tại các Sở tư pháp, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá 

nhân trong xã hội), đa dạng về hình thức ( tổ chức về tọa đàm, mở các lớp tập 

huấn, phát hành các số báo chuyên đề, các tài liệu hỏi đáp nghiệp vụ, tuyên 

truyền pháp luật qua website về đăng ký giao dịch bảo đảm...), đa dạng hóa 

các phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao dịch bảo đảm và 

đăng ký giao dịch bảo đảm, mở rộng địa bàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 

để nâng cao hơn nữa nhận thức của khách hàng về vai trò và ý nghĩa của đăng 

ký và tìm hiểu thông tin về giao dịch bảo đảm, nắm vững các trình tự, thủ tục 

trong lĩnh vực này. 

         Thứ hai, củng cố, kiện toàn về tổ chức, nguồn nhân lực và cơ sở vật 

chất, điều kiện làm việc của hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật để tổ chức này thực hiện tốt vai trò trong việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu 

quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp 

luật ngân hàng nói riêng. 

         Thứ ba, trước mắt tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức 

về pháp luật ngân hàng cho người dân ở những địa bản phát sinh nhiều tranh 

chấp, khiếu kiện về tín dụng, người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa ít có cơ 

hội tiếp cận về thông tin, pháp luật ngân hàng cho đội ngũ cán bộ, công chức 

thực thi pháp luật về cho vay cầm cố GTCG, trong đó đặc biệt chú trọng nâng 

cao nhận thức pháp luật về cho vay cầm cố GTCG cho đội ngũ công chức địa 

chính các cấp, cán bộ công tác ở ngành tòa án, ngành kiểm toán, ngành thanh 

tra. 

• Hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro tại ngân hàng  

Một chính sách quản lý rủi ro bao gồm: nhận diện rủi ro, xác định hạn mức 

rủi ro, định lượng rủi ro và kiểm soát rủi ro. Nhận biết rủi ro: Bước đầu tiên 

để có một chính sách quản lý rủi ro hiệu quả là phải nhận biết và xác định 

được các loại rủi ro mà ngân hàng có thể gặp phải. Xác định hạn mức rủi ro: 
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Bộ phận quản lý rủi ro phải xác định hạn mức rủi ro cho ngân hàng, là mức 

rủi ro nhất định mà ngân hàng có thể chấp nhận. Hội đồng quản trị theo định 

kỳ có trách nhiệm xem xét lại và thông qua các hạn mức đó. Các mức này sau 

đó được thông báo tới toàn bộ cán bộ, nhân viên các bộ phận nghiệp vụ và 

ban điều hành. Ban điều hành chịu trách nhiệm đảm bảo các bộ phận nghiệp 

vụ tuân thủ các hạn mức này. Có tỷ lệ thưởng và phạt tính trên tổng số thấp 

hơn và lớn hơn tổng số vượt hạn mức đó. Định lượng rủi ro: là việc đề ra và 

xem xét lại hạn mức rủi ro, giúp ban điều hành xác định được rủi ro cần được 

ưu tiên theo dõi và kiểm soát. Kiểm soát rủi ro: Rủi ro được kiểm soát bằng 

việc thực hiện các thủ tục nằm trong hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng 

nhằm giảm thiểu rủi ro. Ban điều hành phải tìm ra sự cân bằng tối ưu giữa chi 

phí cho các thủ tục kiểm soát và lợi ích đem lại từ các thủ tục đó, từ đó lựa 

chọn các thủ tục kiểm soát rủi ro phù hợp. 

• Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện đạo 

đức của cán bộ ngân hàng  

Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, nhân 

viên, xử lý nghiêm minh và kịp thời các vụ việc, các vụ án. Đồng thời, tăng 

cường công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ làm công tác nghiệp vụ, đặc biệt là 

đội ngũ cán bộ tín dụng và kiểm soát nội bộ và đội ngũ quản lý rủi ro bằng 

nhiều hình thức trong đó chú trọng hơn nữa công tác đào tạo tại chỗ nhằm 

nâng cao năng lực quản trị ngân hàng của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ nhất là 

năng lực quản trị rủi ro, tín dụng, thanh khoản, thị trường, đạo đức nghề 

nghiệp, trong điều kiện nền kinh tế cả nước nói chung và của các doanh 

nghiệp nói riêng đang gặp nhiều khó khăn, có nhiều diễn biến khó lường như 

hiện nay, không xem nhẹ rủi ro nào. 

Bên cạnh đó, ngân hàng cần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tín dụng, có chính sách 

đào tạo, đào tạo lại và đãi ngộ hợp lý thông qua chế độ tiền lương, tiền 

thưởng, chế độ đào tạo, cơ hội thăng tiến đối với những cán bộ làm công tác 
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tín dụng, thẩm định, quản lý rủi ro, ban hành quy định liên quan đến vấn đề 

trách nhiệm cá nhân ( nhất là trách nhiệm vật chất) trong việc để xảy ra rủi ro 

gây tổn thất về tài sản cho ngân hàng.  

Do chính sách cán bộ, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của ngân hàng 

bằng các thủ đoạn tinh vi như: lập hồ sơ khống, giả mạo tên người khác để lập 

hồ sơ vay vốn, thông đồng với khách hàng để vay ké, thậm chí còn rút quỹ 

của ngân hàng để chiếm đoạt. 

Như vậy, các quy định của pháp luật hay tổ chức tín dụng dù có chặt chẽ đến 

đâu, nhưng những người có trình độ thẩm định tính hợp pháp của giấy tờ và 

cán bộ ngân hàng nếu không làm đúng chức năng, nhiệm vụ và tư lợi cá nhân 

thì sai phạm và thất thoát là điều tất yếu sẽ xảy ra, do vậy, kiện toàn quy định 

pháp luật phải đồng nghĩa với việc kiện toàn nhân lực, xây dựng quy chế quy 

định về trình độ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng để giảm thiểu 

tối đa những vụ án nghiêm trọng như đã xảy ra trong thời gian qua. Các biện 

pháp bảo đảm thực chất là để ràng buộc nghĩa vụ giữa các bên, nhưng nếu 

được áp dụng và hiểu không đúng bản chất thì đôi khi nó lại trở thành công cụ 

để một số đối tượng lạm dụng để trục lợi. 

• Nâng cao hiệu quả công tác xét xử, giải quyết các tranh chấp, khiếu 

kiện về tín dụng ngân hàng nói chung và cho vay cầm cố giấy tờ có giá nói 

riêng  

Một trong những nội dung thi hành pháp luật về cho vay cầm cố là công tác 

giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện về cho vay cầm cố và xử lý tài sản cầm 

cố. Để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cho vay cầm cố thì không thể 

không nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các tranh chấp về vấn 

đề này. Các giải pháp chủ yếu được khóa luận đưa ra để thực hiện mục tiêu 

này bao gồm:  

- Củng cố và kiện toàn các tổ hòa giải tại thôn, xóm, tổ dân phố, đi đôi 

với việc thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực, kĩ năng và nhận thức 
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pháp luật cho tổ viên hòa giải ở cơ sở. Cần chế độ đãi ngộ nhằm động viên tổ 

hòa giải ở cơ sở thực hiện tốt vai trò hòa giải các tranh chấp, khiếu kiện về tin 

dụng ngân hàng nói chung và tranh chấp, khiếu kiện về cho vay cầm cố nói 

riêng. 

- Cần xây dựng quy chế thực hiện hòa giải tranh chấp, khiếu kiện về cho 

vay cầm cố do UBND cấp xã thực hiện. UBND cấp tỉnh cần chỉ đạo Sở tư 

pháp, UBND cấp huyện có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên nhằm 

nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật ngân hàng, pháp luật dân sự và kĩ năng 

cho các cán bộ được giao thực hiện hòa giải tranh chấp tín dụng ở UBND cấp 

xã. Tòa án nhân dân các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn, đi đôi với bồi dưỡng, giáo 

dục phẩm chất đạo đức cho đội ngũ thẩm phán của tòa án nhân dân các cấp 

bảo đảm thực hiện tốt công tác xét xử các tranh chấp về tín dụng ngân hàng 

nói chung và cho vay cầm cố nói riêng.  

- Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi các quy định 

về cầm cố, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần xử lý nhanh chóng, kịp 

thời, nghiêm chỉnh và đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng bao che, 

dung túng nhằm tạo sự tin tưởng của nhân dân vào sự nghiêm chỉnh của pháp 

luật. 

- Tăng cường quản lý rủi ro: Thiết lập các hệ thống quản lý rủi ro hiệu 

quả để đảm bảo việc cầm cố tài sản được thực hiện một cách an toàn và đúng 

quy định.  

- Đổi mới công nghệ: Áp dụng công nghệ mới như blockchain để tăng 

cường tính minh bạch và an toàn trong quá trình cầm cố tài sản.  

- Thúc đẩy hợp tác giữa các bên: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp 

tác giữa các bên liên quan như ngân hàng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý 

để tối ưu hóa quy trình cầm cố tài sản. 

- Xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro: Ngân hàng cần phát triển các mô 

hình đánh giá rủi ro tài sản cầm cố để đảm bảo việc cấp tín dụng an toàn và 

hiệu quả.  
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- Sử dụng công nghệ blockchain: Áp dụng công nghệ blockchain để tăng 

tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro trong việc quản lý và giao dịch tài sản 

cầm cố. 

- Đào tạo và phát triển nhân viên: Đào tạo nhân viên về quy trình và 

chính sách cầm cố để họ có thể hiểu rõ về rủi ro và biện pháp kiểm soát. 

3.3.  Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thế chấp tài sản 

bảo đảm cho hợp đồng tín dụng ngân hàng 

• Về việc xử lý tài sản thế chấp. 

Hợp đồng thế chấp bao gồm rất nhiều điều khoản, khá phức tạp, chứa nhiều 

quy định và nó thường do các tổ chức tín dụng đưa ra; bên bảo đảm thường có 

rất ít cơ hội được thảo luận về các điều khoản trong hợp đồng. BLDS chưa có 

quy định để bảo vệ bên bảo đảm, nhất là khi bên bảo đảm đưa tài sản của 

mình vào bảo đảm cho khoản vay của một bên khác. Trong nhiều trường hợp, 

bên bảo đảm không được chuẩn bị đầy đủ kiến thức và hiểu biết khi tham gia 

vào quan hệ tín dụng và bảo đảm, nhiều khi chỉ là do cả tin, cho bạn bè, họ 

hàng “mượn” tài sản khi tài sản đang nhàn rỗi không sử dụng vào việc gì, chỉ 

đến khi tài sản bảo đảm bị xử lý do bên vay không trả được nợ thì lúc đó mới 

biết hậu quả pháp lý của việc bảo đảm của mình. BLDS nên có quy định để 

bảo vệ tốt hơn quyền lợi của bên bảo đảm là cá nhân, chẳng hạn như : 

- Công nhận quyền của bên bảo đảm được yêu cầu bên vay thực hiện 

hoàn trả cho mình trong phạm vi giá trị tài sản bảo đảm đã bị xử lý hay hoàn 

trả số tiền mà bên bảo đảm đã trả cho ngân hàng trong trường hợp bên bảo 

đảm nộp tiền để rút lại tài sản bảo đảm. 

- Đơn giản hóa quy trình: Rút ngắn và đơn giản hóa quy trình thế chấp 

tài sản để giảm thiểu rủi ro và chi phí phát sinh cho các bên liên quan.  

- Tăng cường giáo dục và tư vấn: Cung cấp thông tin và tư vấn đầy đủ về 

quy trình thế chấp cho người vay và bên thế chấp để họ có thể hiểu rõ về 

quyền lợi và trách nhiệm của mình.  
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- Giám sát và kiểm soát chặt chẽ: Thực hiện các biện pháp giám sát và 

kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo việc thế chấp tài sản diễn ra theo đúng quy 

định và tránh các vấn đề phát sinh sau này. 

- Tối ưu hóa quy trình thế chấp: Rút ngắn thời gian và giảm bớt các bước 

phức tạp trong quy trình thế chấp để tăng tính tiện lợi cho người vay và bên 

thế chấp.  

- Tư vấn và hỗ trợ: Cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về thế chấp 

để giúp người vay hiểu rõ về các điều khoản và điều kiện, đồng thời đảm bảo 

quyền lợi của họ được bảo vệ.  

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ: Thiết lập các cơ chế giám sát và kiểm 

soát để đảm bảo việc thế chấp tài sản được thực hiện đúng quy định và tránh 

các tranh chấp sau này. 

          Bảo đảm nghĩa vụ cho người khác bằng việc thế chấp tài sản thuộc sở 

hữu của mình là một trường hợp đặc biệt của thế chấp tài sản. Tuy nhiên, nếu 

chỉ căn cứ vào những quy định hiện hành của pháp luật về thế chấp để điều 

chỉnh những quan hệ thế chấp này thì chưa đủ. Một số vấn đề cần được pháp 

luật quy định rõ hơn như mối quan hệ pháp lý giữa các bên, thù lao cho việc 

thế chấp, nghĩa vụ hoàn lại phát sinh hay không, cụ thể như sau: 

 

Thứ nhất, cần quy định rõ về mối quan hệ giữa bên thế chấp và bên có nghĩa 

vụ 

         Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đều mang tính chất bổ 

sung cho việc thực hiện nghĩa vụ chính. Người dùng tài sản mà mình sở hữu 

thế chấp để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của người khác chính là việc họ 

chấp nhận đặt bản thân vào trạng thái sẵn sàng tâm lý cho việc dùng tài sản 

của mình bù đắp, bổ sung cho phần giá trị nghĩa vụ chính chưa được thực 

hiện. Khác với thế chấp tài sản thông thường, khi bên có nghĩa vụ dùng tài 

sản của mình bảo đảm cho nghĩa vụ của chính mình, thì ở đây, người có tài 

sản đang đảm bảo cho việc thực hiện một nghĩa vụ của một chủ thể khác. Tức 
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là, trước khi chấp nhận thế chấp tài sản, người chủ sở hữu này hoàn toàn 

không liên quan đến quan hệ nghĩa vụ dân sự chính và chắc chắn không có 

nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ nghĩa vụ này. Vì vậy, việc dùng tài sản của 

mình để thế chấp hoàn toàn không phải nghĩa vụ của người chủ sở hữu tài sản 

mà xuất phát từ thỏa thuận giữa người có tài sản (sau này là người thế chấp) 

với người có nghĩa vụ được bảo đảm (sau này là người có nghĩa vụ được thế 

chấp). 

 

         Trên thực tế những thỏa thuận giữa bên thế chấp và bên có nghĩa vụ 

được thế chấp thường sơ sài và không có chuẩn mực ứng xử mà pháp luật quy 

định. Phần lớn những trường hợp được phép dùng tài sản của người chủ sở 

hữu để thế chấp cho nghĩa vụ của mình đều thỏa thuận qua loa về việc sử 

dụng tài sản thế chấp mà chỉ tập trung xác lập giao dịch ủy quyền thế chấp tài 

sản. Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phải nhắc đến 

sự không thiện chí, mập mờ, lợi dụng tình trạng yếu thế từ đối phương của 

bên có nghĩa vụ được thế chấp. Trong nhiều trường hợp việc thỏa thuận này 

thường được bỏ qua, thay vào đó là việc thỏa thuận ủy quyền thế chấp. Việc 

không có một thỏa thuận dân sự rõ ràng đã gây ra bất lợi không nhỏ đối với 

bên có tài sản thế chấp, nhận thức hạn chế làm cho họ chỉ nghĩ đơn giản là 

cho mượn một loại giấy tờ có giá trị để thu lời mà không hay biết bản thân 

mình đã bị đặt vào vị trí thường trực khả năng phải thực hiện một nghĩa vụ có 

giá trị gần hoặc đôi khi tương đương với tài sản này của họ. Do vậy, cần bổ 

sung quy định pháp luật xác lập thỏa thuận về việc dùng tài sản thế chấp cho 

nghĩa vụ của người khác và cần xác định đây là nghĩa vụ bắt buộc của các chủ 

thể. Cụ thể Điều 320 Bộ luật Dân sự năm 2015 nên bổ sung quy định mới về 

nghĩa vụ của bên thế chấp: "Thỏa thuận với bên có nghĩa vụ về việc sử dụng 

tài sản của mình để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ với bên có quyền” 

Thứ hai, cần bổ sung quy định về thù lao cho việc “thế chấp thay” 

Có thể nhận thấy, việc sử dụng tài sản của mình để thế chấp cho nghĩa vụ của 
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người thứ ba có nhiều điểm giống so với biện pháp bảo lãnh. Bảo lãnh là việc 

người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây 

gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau 

đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà 

bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Bên 

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là người thứ ba, hoàn toàn không liên 

quan đến nội dung quan hệ nghĩa vụ chính giữa bên có quyền và bên có nghĩa 

vụ. Pháp luật dân sự quy định rằng, bên bảo lãnh có quyền yêu cầu bên được 

bảo lãnh chi trả thù lao cho bên bảo lãnh nếu như hai bên có thỏa thuận; việc 

tham gia hợp đồng bảo lãnh chắc chắn không phải nghĩa vụ bắt buộc nếu  như 

bên bảo lãnh trước đó không đồng ý và cam kết với bên có quyền. Mục đích 

của bên bảo lãnh trong nhiều trường hợp là thu được thù lao từ công việc bảo 

lãnh và coi đây như một hoạt động cung ứng dịch vụ của mình, bên có nghĩa 

vụ cần nhu cầu bảo lãnh để ngân hàng cấp tín dụng, bên bảo lãnh có khả năng 

đáp ứng nhu cầu về việc thực hiện thay nghĩa vụ nếu nghĩa vụ bị vi phạm. 

          Thế chấp tài sản để bảo đảm nghĩa vụ của người khác cũng xuất phát từ 

thực tế “cung - cầu” giống quan hệ bảo lãnh trên đây. Bổ sung quy định pháp 

luật chính là để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bên thế chấp. Cũng cần nói 

thêm rằng, đã có những văn bản của cơ quan nhà nước thừa nhận việc có phát 

sinh những thu nhập chính đáng từ thù lao cho việc thế chấp này. Do vậy, 

pháp luật cần thống nhất quan điểm bổ sung quy định tương tự trong trường 

hợp thế chấp tài sản cho nghĩa vụ của người khác, cụ thể tại Điều 321 Bộ luật 

Dân sự năm 2015 cần bổ sung quyền của bên thế chấp: "Yêu cầu bên có nghĩa 

vụ chi trả thù lao trong trường hợp đồng ý thế chấp tài sản cho việc thực hiện 

nghĩa vụ". Pháp luật cũng cần quy định mức tối đa hoặc tối thiểu áp dụng đối 

với khoản thù lao này. Trên thực tế những tranh chấp xảy ra tương đối phổ 

biến, trong đó bên thế chấp thường chịu bất lợi hơn do thiếu hiểu biết. Số tiền 

“lãi” mà bên có nghĩa vụ (tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp…) chi trả cho 

bên thế chấp thường có giá trị không đáng kể so với khoản lợi mà bên có 

nghĩa vụ có được (huy động được tài sản vay có giá trị lớn). 
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Thứ ba, cần thừa nhận quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ hoàn lại cho bên thế 

chấp 

         Thù lao là một khoản lợi ích vật chất bên thế chấp có thể đã hướng tới 

trước thời điểm xác lập thỏa thuận “thế chấp thay”. Khoản chi phí này được 

thể hiện rõ trong văn bản thỏa thuận về việc sử dụng tài sản thế chấp cho việc 

thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ. Đây là khoản lợi ích chính đáng mà 

bên thế chấp có quyền được nhận. Tuy nhiên, trong quan hệ thế chấp này, bên 

thế chấp phải đối diện với nguy cơ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thay cho 

bên có nghĩa vụ nếu có sự vi phạm khi đến hạn. Trường hợp tài sản thế chấp 

đã bị xử lý để bù trừ cho phần nghĩa vụ chính bị vi phạm thì ngay sau đó bên 

thế chấp sẽ có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện nghia vụ hoàn lại giá 

trị tài sản tương đương với phần giá trị nghĩa vụ được bù trừ. Như vậy, Điều 

321 Bộ luật Dân sự năm 2015 cần bổ sung thêm "quyền yêu cầu bên có nghĩa 

vụ hoàn lại phần giá trị nghĩa vụ tương đương với giá trị tài sản thế chấp bị 

xử lý". Nghị định hướng dẫn về giao dịch bảo đảm (thay thế Nghị định số 

163/2006 ngày 29/12/2006) nên quy định bổ sung nghĩa vụ của bên có nghĩa 

vụ được thế chấp: "Thực hiện nghĩa vụ hoàn lại phần giá trị nghĩa vụ được 

bảo đảm bằng việc xử lý tài sản thế chấp của bên thế chấp". 

Thứ tư, cần sửa đổi một số quy định để phù hợp hơn với bản chất của thế 

chấp tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ của người khác 

 Bộ luật Dân sự hiện hành, phần quy định về thế chấp tài sản được trình bày 

theo cấu trúc: Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp; quyền và nghĩa vụ của 

bên nhận thế chấp. Việc trình bày này chỉ phù hợp đối với trường hợp bên thế 

chấp đồng thời là bên có nghĩa vụ trong quan hệ nghĩa vụ chính. Trong trường 

hợp cần áp dụng luật đối với những tình huống dùng tài sản để thế chấp cho 

nghĩa vụ của người khác lại không thể tìm được những quy định về quyền, 

nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ được thế chấp, những quy định về mối quan hệ 

giữa người thế chấp - người có nghĩa vụ - người nhận thế chấp cũng hoàn 

toàn không có. Bên cạnh đó, pháp luật dân sự thừa nhận quan hệ pháp luật 



60 
 

dân sự phát sinh từ việc sử dụng tài sản thế chấp cho nghĩa vụ của người khác 

nhưng trong một số quy định cụ thể trong văn bản pháp luật lại thể hiện sự 

mâu thuẫn. Cụ thể tại điểm c khoản 1 Điều 303 quy định về một trong các 

phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp là: “Bên nhận bảo đảm nhận 

chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm”. Quy 

định này được hiểu là việc nhận tài sản bảo đảm sẽ thay thế cho việc thực 

hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm (bên thế chấp), tức là đã mặc định rằng, bên 

bảo đảm chỉ có thể là bên có nghĩa vụ. Điều này mâu thuẫn với nguyên tắc 

thừa nhận việc thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ có thể được thế chấp 

(được bảo đảm) bằng tài sản của một chủ thể khác (bên thế chấp).   

3.4 Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh tài sản 

bảo đảm cho hợp đồng tín dụng ngân hàng 

        Thời gian qua, trong hoạt động tín dụng, các ngân hàng thương mại và tổ 

chức tín dụng đã có những thay đổi tích cực trong chiến lược khách hàng từ 

thu hút doanh nghiệp nhà nước sang chiến lược phát triển quan hệ giao dịch 

với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia 

đình và cá nhân kinh doanh. Sự thay đổi về chiến lược khách hàng như vậy 

phù hợp với xu thế phát triển của khu vực kinh tế này và tiến trình đẩy mạnh 

cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Do vậy, tỷ trọng các khoản cho vay có 

bảo đảm bằng tài sản ngày càng tăng. Từng ngân hàng thương mại và tổ chức 

tín dụng đã chủ động lựa chọn các hình thức bảo đảm phù hợp đối với từng 

khách hàng, việc lựa chọn dựa trên cơ sở khả năng tài chính, uy tín và hiệu 

quả dự án đầu tư, phương án sử dụng vốn của khách hàng. Thực hiện tương 

đối nghiêm túc các quy định về an toàn trong hoạt động.  

Bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng trong hoạt động tín dụng cho vay của 

ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng có liên quan trực tiếp và được điều 

chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật khác nhau, do nhiều cơ quan ban hành 

trong các khoảng thời gian khác nhau, bởi vậy, khó tránh khỏi tình trạng 
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không đồng bộ, chồng chéo hoặc có cách hiểu, nhận thức và hành động khác 

nhau. 

         Các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng cần phải tổ chức thực 

hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng ngân hàng hiệu quả để tạo điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn tín 

dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho các ngân hàng 

thương mại và tổ chức tín dụng mở rộng hoạt động tín dụng đi đôi với an 

toàn, chất lượng tín dụng, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế. Các hoạt 

động tín dụng cần ưu tiên tập trung cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, 

xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao. Nới dần hạn mức cho vay không cần tài sản bảo đảm, 

mở rộng đối tượng tham gia như các hợp tác xã, tổ hợp tác chỉ cần tham gia 

hoạt động sản xuất kinh doanh là có thể được cấp tín dụng ngân hàng mà 

không cần ngay tại địa bàn nông thôn. Đồng thời, các doanh nghiệp cung ứng 

đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, sản xuất, chế biến các phụ phẩm nông 

nghiệp cũng nằm trong đối tượng thụ hưởng chính sách. 

        Các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng cần phải nghiêm túc tuân 

thủ triệt để quy định về việc ký phụ lục hợp đồng bảo đảm tiền vay khi tài sản 

bảo đảm được hình thành. 

• Các quy định về bảo lãnh trong Bộ luật Dân sự 2015 (từ Điều 335 đến 

Điều 343) đã thể hiện được đầy đủ, sâu sắc. Tuy nhiên, để góp phần khắc 

phục vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn áp dụng biện pháp bảo lãnh thì 

có một số kiến nghị, đề xuất sau đây: 

          Thứ nhất, tiếp tục quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến bên bảo 

lãnh, ví dụ như: Quy định về việc bên bảo lãnh phải viết rõ giá trị tiền cam kết 

bảo lãnh bằng số và bằng chữ; quy định về việc bên nhận bảo lãnh có nghĩa 

vụ phải thông tin đối với bên bảo lãnh (tư vấn hoặc cảnh báo) về giá trị của 

nghĩa vụ bảo lãnh, khả năng tài chính của bên được bảo lãnh; giải thích cụ thể 
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từ góc độ pháp lý một số từ ngữ thường sử dụng trong hợp đồng bảo lãnh như 

là chi trả vô điều kiện. 

         Thứ hai, quy định cụ thể trường hợp bên nhận bảo lãnh phải yêu cầu bên 

được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản của mình trước; nếu bên được 

bảo lãnh không có tài sản thì bên nhận bảo lãnh mới có quyền yêu cầu bên 

bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Điều này là cần thiết nhằm phòng 

ngừa khả năng bên bảo lãnh chối bỏ trách nhiệm của mình, vì thực tế cho thấy 

trong nhiều trường hợp bên bảo lãnh xác định mình là người có nghĩa vụ thứ 

hai và chỉ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi người có nghĩa vụ chính (bên được 

bảo lãnh) không có khả năng thực hiện. 

         Thứ ba, quy định việc bên bảo lãnh có quyền viện dẫn tất cả những vi 

phạm về hình thức và nội dung mà bên được bảo lãnh có thể viện dẫn để 

không phải thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh, vì đây là một yếu tố 

mấu chốt, thể hiện tính phụ thuộc của biện pháp bảo lãnh đối với nghĩa vụ 

được bảo lãnh. Bộ luật Dân sự chỉ đề cập đến tình huống pháp lý là người bảo 

lãnh được viện dẫn việc bù trừ nghĩa vụ, trong khi trên thực tế vẫn còn các 

trường hợp khác như là có sự nhầm lẫn hoặc nghĩa vụ thanh toán khoản nợ 

được bảo lãnh không có hiệu lực. 

          Thứ tư, quy định về điều kiện đối với bên bảo lãnh, vì khả năng bên bảo 

lãnh thực hiện đầy đủ, đúng cam kết bảo lãnh là vấn đề đặc biệt quan trọng 

khi áp dụng biện pháp bảo lãnh. Do vậy, không phải ngẫu nhiên mà pháp luật 

một số nước (ví dụ: Cộng hòa Pháp, Nhật Bản) quy định khả năng thanh toán 

nợ là một trong các điều kiện bắt buộc của bên bảo lãnh. Ngoài ra, các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cần quy định cụ thể, rõ ràng phạm vi trách 

nhiệm và cách thức xử lý trách nhiệm về tài sản đối với các bên trong trường 

hợp bảo lãnh một phần và bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ theo khoản 1 Điều 336 

Bộ luật Dân sự 2015. 
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        Thứ năm, về quy định việc có thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm 

bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo khoản 3 Điều 336 

Bộ luật Dân sự 2015 còn có nhiều cách hiểu và áp dụng quy định trên trong 

thực tiễn còn khác nhau nên cần sớm có quy định chi tiết về một số vấn đề 

như là Hình thức hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ này 

khác gì với quan hệ cầm cố, thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ của người khác? 

Cách thức xử lý tài sản bảo đảm được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

bảo lãnh? Phạm vi trách nhiệm của bên bảo lãnh trong trường hợp này khác gì 

với các trường hợp thông thường khác. 
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KẾT LUẬN 

      Để mở rộng thị trường và sinh lời nhiều hơn thì việc dùng lợi nhuận và 

vốn kinh doanh đối với tổ chức hoặc vay để phát triển kinh tế đối với cá nhân, 

hộ gia đình không đủ dẫn đến việc bên đi vay có nhu cầu về vốn mà không tự 

mình xoay xở được. khi không có khả năng trả nợ sẽ làm giá trị của tranh 

chấp hợp đồng tín dụng thường có giá trị lớn hoặc thậm chí là rất lớn. Để đạt 

được lợi nhuận cao thì các tổ chức tín dụng thường kí kết các hợp đồng tín 

dụng có giá trị lớn dựa trên định giá tài sản đảm bảo tại thời điểm cho vay.  

        Thực tế không hiếm các trường hợp các tổ chức tín dụng lâm vào tình 

trạng mất khả năng chi trả do “nợ xấu”. Một khi khách hàng vay không thể 

thanh toán được nợ, tranh chấp xảy ra thì tổ chức tín dụng sẽ là chủ thể bị 

thiệt hại lớn vì nguồn vốn bị ứ đọng, phải thực hiện các biện pháp khắc phục, 

mục đích lợi nhuận ban đầu không còn hoặc bị gián đoạn. Đặc biệt, nếu tranh 

chấp hợp đồng tín dụng phải khởi kiện tại Tòa án thì càng gây khó khăn cho 

tổ chức tín dụng khi muốn thu hồi vốn và mất lòng tin với khả năng vay vốn, 

khó thực hiện các hợp đồng tín dụng tiếp theo. 

Sau khi nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện pháp luật về đảm bảo thực hiện hợp 

đồng tín dụng ngân hàng”, cho phép rút ra một số kết luận sau đây: 

1. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế theo cơ chế thị trường, hoạt 

động tín dụng ngày càng được phát triển một cách đa dạng với sự tham gia 

của nhiều chủ thể kinh tế, theo đó, quan hệ tín dụng cũng được mở rộng cả về 

đối tượng và quy mô làm cho hoạt động tín dụng ngân hàng càng đa dạng và 

phức tạp hơn. Hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu, mang lại lợi nhuận 

nhiều nhất cho ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, nó quyết định 

sự tồn tại và phát triển của một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng trong điều 

kiện nền kinh tế thị trường. Vì vậy, việc xây dựng hành lang pháp lý an toàn 

cho các hợp đồng tín dụng được coi là yêu cầu cần thiết và cấp bách, nhằm 

tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh tiền tệ của các 
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ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trong điều kiện nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

2. Chế độ pháp lý về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng 

là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa to lớn cả về chính trị, kinh tế, xã hội. Việc 

thực thi hiệu quả các quy định pháp luật trong lĩnh vực này góp phần đạt được 

hai mục tiêu, đó là phát triển và mở rộng thị trường tín dụng, nhưng vẫn bảo 

đảm an toàn đối với các khoản cho vay của ngân hàng và các tổ chức tín 

dụng. Về bản chất, các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân 

hàng là những biện pháp để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ đối với hợp 

đồng tín dụng, nó có thể là điều kiện bắt buộc trong một số trường hợp theo 

quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận của các bên. Tuy nhiên, dù thế 

nào chăng nữa, thì các biện pháp này không ảnh hưởng đến việc thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng tín dụng. Hiện nay, hầu hết các 

ngân hàng thương mại đã xây dựng quy định về các biện pháp bảo đảm hợp 

đồng tín dụng để áp dụng thống nhất trong toàn hệ 148 thống, nhưng trên thực 

tế, các ngân hàng vẫn đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc liên quan đến 

việc xử lý, định giá tài sản bảo đảm, dẫn đến việc đưa khoản tín dụng của 

mình lâm vào tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi, khi những giao dịch bảo đảm 

không phát huy được giá trị của nó như mục đích của việc điều chỉnh pháp 

luật mong muốn. 

Hy vọng rằng, kết quả nghiên cứu của Khóa luận này sẽ góp một phần nhỏ bé 

vào việc nghiên cứu và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về các biện pháp bảo 

đảm hợp đồng tín dụng ngân hàng cũng như đảm bảo an toàn cho các quan hệ 

tín dụng trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại. 
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